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I. MỞ ĐẦU 

I.1. Mục đích tài liệu 

 Mục đích của tài liệu là hướng dẫn các nhà giáo tạo khóa học và bài thi và trực 

tuyển để phục vụ giảng dạy cho học sinh, và hướng dẫn học sinh học và thi trực tuyến. 

Tài liệu nêu rõ các chức năng và quy trình sử dụng của hệ thống. Hướng dẫn sử dụng hệ 

thống theo từng vai trò một cách chi tiết, rõ ràng, đầy đủ. 

I.2. Phạm vi 

 Tài liệu này dành cho học sinh, giáo viên, quản trị viên của trường học sử dụng 

hệ thống. 

 Các khóa học trực tuyến được xây dựng theo giáo trình các khóa học theo quy 

định của Bộ Giáo Dục và đào tạo. Ngoài các khóa học trực tuyến còn có những khóa 

học bổ sung cho các khóa học với mục đích luyện tập thêm. 

I.3. Cách sử dụng 

Đọc tài liệu từ trên xuống dưới để thấy tài liệu gồm có 5 phần chính: Mở đầu, Tổng 

quan, Đăng nhập hệ thống, Menu hệ thống, Thoát ra khỏi hệ thống. 

Phần 1 Mở đầu: Giới thiệu về mục đích, phạm vi sử dụng, cách sử dụng tài liệu, các 

kí tự viết tắt, các quy ước có sử dụng trong tài liệu, các tài liệu liên quan đến tài liệu và 

hệ thống. 

Phần 2 Tổng quan: Giới thiệu mục tiêu và quy trình sử dụng hệ thống 

Phần 3 Đăng nhập hệ thống: Hướng dẫn người dùng đăng nhập vào hệ thống 

Phần 4 Menu hệ thống: Giới thiệu các chức năng của hệ thống và hướng dẫn sử dụng 

các chức năng đó theo từng vai trò và đơn vị. 

Phần 5 Hướng dẫn người dùng thoát ra khỏi hệ thống 

I.4. Giải thích từ ngữ và các chữ viết tắt 

Thuật ngữ Ý nghĩa 

E-Learning Electronic Learning 

COC Thi trực tuyến tùy biến 

NHCH 

Tiếng Anh: Question Bank 

Ngân hàng câu hỏi – là ngân hàng chứa các câu hỏi phục vụ cho 

việc kiểm tra trong khóa học hoặc cuộc thi 

Ngần hàng câu hỏi có thể được gọi là Kho câu hỏi 
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Thuật ngữ Ý nghĩa 

MTKT 

Tiếng Anh: Knowledge Matrix 

Ma trận kiến thức – là bảng mô tả tiêu chí của bài thi, bài kiểm tra, 

phần lớn có 2 chiều ngang và dọc. Một chiều là nội dung hoặc kiến 

thức, kĩ năng, một chiều là các cấp độ nhận thức của học viên. 

Cấp độ nhận thức 

Tiếng Anh: Cognitive level 

Hay còn gọi là trí năng, là các cấp độ nhận thức của học viên khi 

ứng dụng thực tế. Cấp độ nhận thức thường là nghe, hiểu, vận dụng, 

nhớ…. 

Mức độ câu hỏi 

Tiếng Anh: Difficulty level 

Hay còn gọi là cấp độ phân biệt câu hỏi 

Mức độ khó của câu hỏi. 

Ô câu hỏi 
Hay còn gọi là ngăn câu hỏi 

Ô câu hỏi tạo ra từ hai chiều của MTKT. 

Đề thi gốc 
Đề thi ban đầu được tạo gồm câu hỏi và đáp án có format câu hỏi 

như ban đầu. 

Đề thi hoán vị 
Đề thi có nội dung câu hỏi và đáp án như đề thi gốc, được sinh ra từ 

đề thi gốc 

 

II. TỔNG QUAN 

I.1. Mục tiêu hệ thống 

Với E-Learning, các cá nhân hay tổ chức đều có thể tự lập ra một trường học trường 

học trực tuyến để tiếp nhận học sinh, đào tạo và thu học phí hay cung cấp những bài thi, 

chứng chỉ như các cơ sở đào tạo khác. Trong phiên bản này, mục đích là phục vụ giảng 

dạy cho học sinh và tạo ra các bài giảng luyện tập để tang hiệu quả và chất lượng giảng 

dạy. 

E-learning có những đặc điểm ưu việt như khóa học có nội dung phù hợp và cập nhật, 

học sinh có thể tiếp cận một cách thuận tiện nhiều khóa học và có thể nghiên cứu nội 

dung ở mọi nơi, việc tập hợp nội dung nhanh chóng, khả năng cung cấp thông tin cho 

học sinh trên khắp thế giới bằng ngôn ngữ của họ và khả năng theo dõi, báo cáo và đánh 

giá kết quả việc học. 

Hệ thống VNPT E-Learning được xây dựng nhằm mục đích giúp doanh nghiệp giải 

quyết được chi phí đào tạo nguồn lực, khắc phục hạn chế về thời gian, chi phí và nhân 
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sự liên quan. Để đáp ứng nhu cầu của các đơn vị có mong muốn thực hiện đào tạo trực 

tuyến mọi lúc, mọi nơi, truyền đạt kiến thức theo yêu cầu, thông tin đáp ứng nhanh 

chóng. Cung cấp các khóa học cho học sinh ở bất cứ đâu như văn phòng, tại nhà hay 

những điểm truy cập Internet công cộng 24/7. 

I.2. Quy trình sử dụng hệ thống 

Hệ thống có 5 tác nhân là: quản trị hệ thống, quản lý đào tạo, hiệu trưởng, phó hiệu 

trưởng, tổ trưởng khối, giáo viên bộ môn và học sinh. Trong đó: 

Quản trị hệ thống là người có mọi quyền thay đổi hệ thống bao gồm người dùng, khóa 

học, tin tức, sự kiện, ngân hàng câu hỏi, các kỳ thi, ... 

Quản lý đào tạo được quản trị hệ thống phân quyền để quản lý, xem các khóa học và 

xem các kì thi thuộc đơn vị của họ 

Giáo viên là tùy vào việc phân quyền do quản trị hệ thống quyết định. Với mỗi khóa 

học khác nhau, quản trị viên lại phân quyền cho một số người dùng để làm giáo viên 

hay chuyên viên đào tạo tùy theo năng lực và chuyên môn.  

Người dùng có vai trò học sinh có quyền và nghĩa vụ thực hiện các khóa học và kì thi 

trong hệ thống. 

Hệ thống được vận hành theo trình tự sau. 

• Quản trị hệ thống tạo tài khoản người dùng và phân vai trò là quản lý đào tạo, chuyên 

viên thống kê báo cáo, chuyên viên đào tạo, giáo viên, học học theo từng lớp, khối. 

• Quản trị hệ thống hoặc quản lý đào tạo sẽ chọn chức năng tạo mới khóa học, sau đó 

thêm một số tài khoản vào danh sách chuyên viên đào tạo hoặc giáo viên.  

• Quản trị hệ thống hoặc tổ chức đào tạo chọn chức năng thêm mới cuộc thi, cấu hình 

cho cuộc thi đó 

• Chuyên viên đào tạo và giáo viên sau khi được cấp quyền sẽ sử dụng chức năng quản 

lý chi tiết khóa học của mình để tạo bài giảng, tài liệu 

• Học sinh có thể tiến hành đăng ký các khóa học, cuộc thi khả dụng. Phần lớn các khóa 

học cuộc thi này là do giáo viên, nhà trường tổ chức, có những bài thi hay khóa học 

mang tính chất bổ trợ kiến thức sau khi học. 

• Quản trị viên/chuyên viên sẽ tiến hành việc xét duyệt việc đăng ký học của các học 

sinh sau khi thời hạn đăng ký kết thúc. 
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Trong quá trình học tập, giáo viên có thể thêm những bài giảng, bài tập về nhà và các 

bài kiểm tra mới; đồng thời, tiến hành đánh giá kết quả học tập của học sinh dựa vào kết 

quả của bài tập về nhà, bài kiểm tra và bài thi. 

III. ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG 

 Tại màn hình trang chủ, người dùng có thể theo dõi thông tin các khóa học, các 

cuộc thi nổi bật và mới nhất, xem tin tức, thông tin về các sự kiện. Để tham gia vào hệ 

thống, trước hết người dùng cần phải đăng nhập. Người dùng dùng sử dụng nút Đăng 

nhập ở góc phải màn hình, click vào sẽ xuất hiện 2 lựa chọn. Có 2 hình thức đăng nhập 

là đăng nhập bằng tài khoản vnEdu hoặc đăng nhập bằng tài khoản email được quản trị 

viên cấp sẵn. 

 

 

Hình III-1 Giao diện lựa chọn 2 hình thức đăng nhập hệ thống 

 Mỗi cá nhân trong Trường đều được cấp một tài khoản. Click vào nút đăng nhập 

và chọn sử dụng vnEdu. Sẽ được chuyển hướng đến trang vnedu.vn, nhập email và mật 

khẩu của bạn vào sau đó click đăng nhập. Bạn sẽ được chuyển hướng trở về hệ thống 

đào tạo trực tuyến VNPT Elearning. 
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Hình I.2-2 Giao diện đăng nhập bằng email VNPT 

 Cách thứ 2 là đăng nhập bằng email được cấp sẵn. Click vào nút đăng nhập rồi 

nhập email và mật khẩu chính xác. Hệ thống sẽ kiểm tra, nếu tài khoản và mật khẩu 

chính xác bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đào tạo trực tuyến Elearning 

 

Hình I.2-3 Giao diện đăng nhập bằng tài khoản được cấp 

 Sau khi đã đăng nhập thành công vào hệ thống, nếu là tài khoản với vai trò Quản 

trị hệ thống, Quản lý đào tạo, Chuyên viên đào tạo và Giáo viên đã được phân quyền 

vào khóa học, Chuyên viên thống kê báo cáo thì ở thanh công cụ cá nhân sẽ có thêm 

menu danh mục trang quản trị cho phép tài khoản đó vào trang quản trị hệ thống để thực 

hiện các tháo tác quản lý. Còn tài khoản với vai  trò học sinh thì không có. 

 

 

Hình I.2-4 Menu chức năng vào trang quản trị hệ thống 

IV. MENU HỆ THỐNG 

IV.1. Các vai trò và Ma trận phân quyền mặc định 

Vai trò cũng có thể có thay đổi tùy vào nhu cầu của nhà trường. 
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STT Loại người 

dùng 

Các chức năng 

  Quản trị 

hệ thống 

Quản 

trị khóa 

học 

Quản trị 

Blog 

Quản lý 

thi thông 

thường 

Quản lý thi 

tùy biến 

Quản lý tài 

liệu, học 

liệu 

Quản lý 

helpdesk 

Thống kê 

báo cáo 

Quản lý 

kho học 

liệu 

Tham 

gia học 

và thi 

1 Quản trị hệ 

thống 

x x x x x x x x x  

2 Quản lý đào 

tạo 

 x  x x x  x x  

3 Chuyên viên 

đào tạo 

 x         

4 Giáo viên, 

giảng viên 

 x  x x      

5 Học viên          x 
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TRUNG TÂM GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ĐIỆN TỬ 

 

Bản quyền @2018 bởi VNPT 

 

 

IV.2. Người dùng với vai trò Quản trị hệ thống 

Người quản trị hệ thống có quyền và vai trò cao nhất trong toàn bộ hệ thống, thao tác 

khởi tạo dữ liệu người dùng, phân vai trò cho từng đối tượng, cấu hình hệ thống theo 

quyền, vai trò và đơn vị. 

 

 

Hình IV.2-1 Giao diện chức năng của vai trò quản trị hệ thống 

IV.2.1. Quản trị hệ thống (Cài đặt chung) 

Chức năng quản trị hệ thống Cài đặt chung bao gồm các chức năng con là: Tham số, 

Quản trị người dùng, Quản trị khóa học, Cấp vai trò quản trị, Thống kê hoạt động,  Log 

exeption, Mẫu email, Quản lý trang tĩnh, Quản lý danh mục chức danh, Quản lý danh 

mục khối, Quản lý slideshow, Quản lý vai trò trong khóa học. 
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Hình IV.2-2 Menu chức năng Cài đặt chung 

IV.2.1.1. Chức năng cấu hình các tham số 

Cho phép quản trị hệ thống cập nhật, thay đổi các thông tin chung của giao diện như 

các icon, thông tin liên lạc, slogan, bản đồ. Các mã tham số đã được tạo sẵn nên chỉ cần 

vào từng tham số hiệu chỉnh thông tin. 

 

Hình IV.2-3 Giao diện chức năng cấu hình hệ thống 
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Hình IV.2-4 Giao diện chức năng thêm cấu hình hệ thống 

IV.2.1.2.  Chức năng quản trị người dùng 

Cho phép quản trị viên thay đổi thông tin về tài khoản truy cập. Ngoài việc thêm, sửa, 

xóa, quản trị viên có thể hủy kích hoạt tài khoản của một thành viên. Để hủy kích hoạt 

một tài khoản thành viên thì click vào ô chọn và chọn ô khóa màu đỏ. Để kích hoạt một 

tài khoản thành viên thì click vào ô chọn và chọn ô khóa màu xanh và để xóa tài khoản 

thành viên thì click vào ô khóa màu vàng. 

 

Hình IV.2-5 Giao diện chức năng quản trị người dùng 

Ở chức năng thêm mới thành viên, quản trị hệ thống có thể chọn 1 trong 4 hình thức 

thêm mới: thêm thành viên & tài khoản mới, import tài khoản từ excel, hoặc thêm thành 

viên đã có tài khoản. 
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Hình IV.2-61 Import thành viên 

Ở chức năng thêm thành viên & tài khoản mới, quản trị hệ thống cần nhập đầy đủ các 

thông tin bắt buộc rồi ấn lưu. Thông tin của thành viên sẽ được cập nhật vào danh sách 

thành viên. 

 

Hình IV.2-7 Giao diện chức năng thêm mới thành viên và tài khoản mới 

Ở chức năng import tài khoản từ excel, quản trị hệ thống chỉ việc chọn và tải lên file 

có định dạng .xls hoặc .xlsx, trong file đó đã có sẵn các thông tin đầy đủ của thành viên. 

File excel phải tuân thủ giống mẫu hệ thống cung cấp. 
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Hình IV.2-8 Giao diện chức năng import tài khoản từ Excel 

Ở chức năng import tài khoản từ HRM, quản trị hệ thống chỉ việc chọn và tải lên file 

có định dạng .xls hoặc .xlsx, trong file đó đã có sẵn các thông tin đầy đủ của thành viên. 

File excel phải tuân thủ giống mẫu hệ thống cung cấp. 

 

Hình IV.2-9 Giao diện chức năng import tài khoản từ HRM 

Ở chức năng thêm thành viên đã có tài khoản, quản trị hệ thống chọn một hoặc nhiều 

tài khoản có sẵn và thêm vào danh sách thành viên. 

 

 

Hình IV.2-10 Giao diện chức năng import tài khoản từ HRM 



 
VNPT_EDU_LMS_UM_SCH_v2.1.1 Phiên bản: 2.1.1 

 

 Trang: 16/205 
 

IV.2.1.3.  Chức năng quản trị môn học 

Thông môn học được đồng bộ của hệ thống vnEdu của trường tương ứng. Sau khi 

đồng bộ sẽ hiển thị như dưới đây. 

Việc quản lý thêm sửa xóa môn học sẽ được thực hiện trên vnEdu và đồng bộ lại 

với hệ thống học trực tuyến. 

 

Hình IV.2-11 Giao diện chức năng quản trị khóa học 

IV.2.1.4. Chức năng phân vai trò quản trị 

Quản trị hệ thống sử dụng chức năng này để phân chia vai trò trong một site, mỗi vai 

trò sẽ có các quyền hạn riêng. Quản trị hệ thống có thể thêm quyền cho vai trò đó hoặc 

xóa quyền tùy vào mục đích sử dụng của hệ thống. 

Người dùng chọn Quản trị người dùng -> Phân vài trò quản trị 
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Hình IV.2-12 Giao diện chức năng phân quyền 

IV.2.1.5. Chức năng thống kê hoạt động 

Quản trị hệ thống sử dụng chức năng này để thống kê thời gian và các hoạt động của 

người dùng. Chức năng này rất quan trọng trong việc giám sát các hoạt động của các tác 

nhân đối với hệ thống. 

 

Hình IV.2-13 Giao diện chức năng thông kê hoạt động 

IV.2.1.6. Quản lý mẫu email 

Quản trị  sử hệ thống sử dụng chức năng này để thống kê các mẫu email với các mã 

khác nhau. Hệ thống sẽ sử dụng các email này tùy  thuộc vào mục đích sử dụng của từng 

phần bằng cách gọi đến mã của bất kì mẫu email nào trong danh sách này. 
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Hình IV.2-14 Giao diện chức năng quản lý mẫu email 

Ở đây quản trị hệ thống có thể sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm đến một email 

nhanh hơn, hay sửa xóa bất kì mẫu email này. Với chức năng thêm mới email, quản trị 

hệ thống có thể thêm vào danh sách nhiều mẫu email hơn nữa. 

Đặc biệt ở đây, quản trị hệ thống có thể xem chi tiết của từng mẫu email và thực hiện 

gửi thử cái mẫu email đó về email cá nhân. 

 

Hình IV.2-15 Giao diện chức năng xem chi tiết và gửi thử email 

IV.2.1.7. Quản lý trang tĩnh 

Chức năng này cho phép quản trị hệ thống tạo ra các trang HTML sẵn để sử dụng cho 

phần giới thiệu của hệ thống. Mỗi trang sẽ có một mã riêng, tùy vào mục đính sử dụng, 
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hệ thống sẽ cần một trong số các trang tĩnh đó và chỉ việc gọi đến mã của một trang bất 

kì, sẽ được hiển thị lên những gì mà trang đó đã được tạo sẵn. Chức năng này giúp quản 

trị viên có sẵn các mẫu trang tĩnh, đến lúc cần sử dụng sẽ nhanh chóng và thuận tiện 

hơn. Cũng tương tự như các chức năng khác, ở phần này quản trị hệ thống có thể tìm 

kiếm, thêm sửa hoặc xóa bất kì trang tĩnh nào. 

 

Hình IV.2-16 Giao diện chức năng quản lý trang tĩnh 

IV.2.1.8. Quản lý danh mục đơn vị (Sở, trường) 

Ở chức năng này quản trị hệ thống sẽ thống kê toàn bộ Sở, trường theo dạng cây đơn 

vị. Đơn vị nhỏ sẽ nằm trong đơn vị lớn, đơn vị con sẽ nằm trong đơn vị mẹ, rất rõ ràng 

để khi nhìn vào sẽ biết được đơn vị nào đang trực thuộc của đơn vị nào 

 

Hình IV.2-17 Giao diện chức năng quản lý đơn vị 



 
VNPT_EDU_LMS_UM_SCH_v2.1.1 Phiên bản: 2.1.1 

 

 Trang: 20/205 
 

IV.2.1.9. Quản lý SlideShow 

Ở chức năng này, quản trị hệ thống có thể tạo và quản lý danh sách các Slide dùng 

cho trang chủ. 

 

Hình IV.2-18 Giao diện chức năng quản lý SlideShow – Tạo mới 

 

Hình IV.2-19 Giao diện chức năng quản lý SlideShow – Chỉnh sửa 

IV.2.1.10. Vai trò trong khóa học 

Với chức năng này, quản trị hệ thống sẽ cấu hình tạo ra các vai trò cho một khóa học 

và phân quyền cho từng vai trò đó. Tùy vào mục đích sử dụng, trong một khóa học sẽ 

có nhiều vai trò, mỗi vai trò có những quyền hạn riêng. 
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Trong phần này, quản trị hệ thống có thể chon Thêm mới để tạo thêm vai trò tùy theo 

nhu cầu của tổ chức. Khai báo Tên vai trò và Mã vai trò cập nhật lên hệ thống. 

 
Hình IV.2-20 Giao diện chức năng quản lý vài trò trong khóa học 

 
Hình IV.2-21 Giao diện chức năng quản lý vài trò trong khóa học 

IV.2.1.11. Đồng bộ dữ liệu qua vnEdu 

 Hệ thống cho phép đồng bộ thông tin người dùng vnedu. Có 5 lựa chọn đồng bộ. 

 + Đồng bộ thông tin đơn vị: Cập nhật thông tin Sở/Phòng/Trường từ vnEdu 

 + Đồng bộ lớp học theo đơn vị - năm học: Cập nhật thông tin lớp học từ hệ thống 

vnEdu theo đơn vị được chọn. 

 + Đồng bộ thông tin giáo viên theo đơn vị: Cập nhật thông tin giáo viên từ hệ thống 

vnEdu theo đơn vị được chọn 

 + Đồng bộ thông tin học sinh theo đơn vị: Cập nhạt thông tin học sinh từ hệ thống 

vnEdu theo đơn vị được chọn 

 + Đồng bộ phân công giảng dạy theo đơn vị: Cập nhật phân công giảng dạy theo đơn 

vị được chọn 

  

 Chọn Đồng bộ vnEdu ở Menu. 
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 Chọn chức năng đồng bộ thích hợp rồi chọn Thực hiện  

 

 Hệ thống sẽ tự động truy xuất thông tin cá nhân của người dùng vnEdu sang hệ thống 

eLearning cho đến khi trạng thái hệ thống báo là Đã đồng bộ (dấu v xanh). 
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Hình IV.2-22 Giao diện đồng bộ vnEdu 

IV.2.1.12. Quản lý mục chương trình 

 Mục chương trình dựa trên thông tin chương trình học theo quy định của Bộ Giáo 

Dục, các phân phối chương trình của trường là gần giống nhau. 

 Người dùng khai báo thông tin mục chương trình như dưới, bao gồm tên mục, năm 

học, học kỳ, khối học và môn học. Ngoài ra mục chương trình lớn có thể bao gồm chương 

trình nhỏ, và trường hợp này có thể áp dụng cho những chương trình học ngoài chương trình 

chính với một hay nhiều trong số 12 môn học theo bộ Giáo Dục, hoặc chương trình ngoài như 

kỹ năng sống vv… 
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Hình IV.2-23 Giao diện Quản trị mục chương trình 

 Với mục đích là hiển thị xem các học liệu nằm trong mục chương trình nào, người 

dùng có thể lựa chọn mục phù hợp mà đã tạo trước đó. 

 
Hình IV.2-24 Vị trí chọn mục chương trình trong phần Kho học liệu 
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IV.1.1.14. Phân công chuyên môn 

 
Màn hình phân công chuyên môn 

 

 Chọn ‘Quản trị người dùng’ > Phân công chuyên môn. Ở góc phải màn hình, chọn 

‘Thêm’ 

 Chọn giáo viên có trong hệ thống để bắt đầu phân công môn học. Tùy theo nhu cầu 

của nhà trường mà một giáo viên có thể dạy nhiều môn hoặc nhiều giáo viên có thể dạy một 

môn. Với tổ trưởng bộ môn có thể phân các giáo viên giảng dạy cùng bộ môn của mình. 

 

 

Phân công giáo viên 
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Các giáo viên được phân công. 

IV.2.2. Quản trị khóa học 

Quản trị hệ thống ở cấp Sở có thể nhìn thấy và thao tác đối với tất cả các khóa học có 

trong hệ thống. Nhưng đối với quản trị viên dưới Sở như trường, họ chỉ có thể nhìn thấy 

các khóa học thuộc đơn vị của họ và các khóa học thuộc đơn vị con của đơn vị họ. 

Ngoài khả năng sử dụng danh sách khóa học để quản lý các thông tin khóa học, hình 

thức học, chuyên mục … quản trị hệ thống còn có quyền tạo ra các khóa học mới, tạo 

cấu hình khóa học cũng như quản lý các danh mục khóa học. Trước hết quản trị hệ thống 

phải tạo danh mục cho các khóa học. Có thể tạo danh mục chung không thuộc đơn vị 

nào hết, cũng có thể tạo danh mục riêng cho từng đơn vị. Với chức năng tạo danh mục 

chung, quản trị hệ thống vào phần danh mục chung, sử dụng nút xóa màu vàng để xóa 

các danh mục đã có sẵn hoặc sử dụng nút tạo mới màu xanh để thêm mới các danh mục. 
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Hình IV.2-25 Giao diện chức năng thêm mới danh mục chung 

Quản trị hệ thống có thể thêm mới các danh mục riêng cho từng đơn vị khi chọn vào 

chức năng Danh mục của đơn vị. Ở đây khi thêm mới quản trị hệ thống bắt buộc phải 

chọn đơn vị và điền tên cho danh mục. Còn lại các chức năng thêm, sửa, xóa, tìm kiếm 

tương tự phần danh mục chung. 

 

Hình IV.2-26 Giao diện chức năng thêm mới danh mục của đơn vị 

Sau khi đã có danh mục, quản trị hệ thống vào Danh sách khóa học chọn sử dụng 

chức năng thêm mới khóa học để thêm mới và cấu hình khóa học đó. Cần điền đầy đủ 

các thông tin bắt buộc để khóa học có thể được thực hiện đúng với mong đợi. 
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Hình IV.2-27 Giao diện chức năng thêm mới khóa học 

 

Hình IV.2-28 Giao diện chức năng cấu hình khóa học 

Đối với những khóa học đã có sẵn, khi click vào từng khóa học thì sẽ hiển thị thông 

tin có nội dung phụ thuộc vào các tab như thống kê, cấu hình, thành viên, đề cương, tài 

liệu 
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Hình IV.2-29 Giao diện hiển thị thông tin cụ thể của một khóa học 

Ở tab Thông kê sẽ thống kê tỉ lệ % hoàn thành khóa học theo dạng biểu đồ tròn, thống 

kê tỉ lệ học sinh tương tác với các bài thi trong khóa học 
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Hình IV.2-30 Giao diện tab Thông kê 

Ở tab Cấu hình là thông tin chi tiết của khóa học, cấu hình khóa học đó mà quản trị 

hệ thống có thể sửa đổi để phù hợp với mục đích sử dụng của hệ thống. 

 

Hình IV.2-31 Giao diện tab cấu hình 

Ở tab Thành viên, quản trị hệ thống có thể nhìn thấy danh sách quản trị viên, giáo viên, 

chuyên viên đào tạo, học sinh của khóa học, thông tin chi tiết về quản trị viên, giáo viên, 

chuyên viên đào tạo, học sinh và các nhóm lớp của khóa học. Quản trị hệ thống có thể 

quản lý thêm, sửa, xóa các tài khoản học trong khóa học và xem được chi tiết tiến trình 

học của từng học sinh khi click vào nút Chi tiết 
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Hình IV.2-32 Giao diện tab thành viên 

Quản trị hệ thống sử dụng nút [Cấp vai trò quản lý] để quản lý, tạo, sửa xóa các tài 

khoản theo từng vai trò phù hợp với khóa học. Click vào ô chọn của một hoặc nhiều 

thành viên, chọn ô khóa màu vàng nếu muốn xóa tài khoản đó, chọn ô khóa màu xanh 

để kích hoạt tài khoản khi đó tài khoản chuyển sang trạng thái đã duyệt hoặc chọn ô 

khóa màu đỏ nếu muốn khóa quyền quản trị của tài khoản đó. Với nút thêm mới, quản 

trị viên có thể thêm các tài khoản và thêm vai trò cho các tài khoản đó. 
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Hình IV.2-33 Giao diện chức năng quản lý va trò trong khóa học trong tab thành viên 

Chức năng quản lý nhóm để quản trị hệ thống tạo ra các nhóm lớp và phân chia học 

sinh từng lớp trong khóa học. Sau khi đã tạo các nhóm lớp học, quản trị hệ thống thực 

hiện chức năng quản lý học sinh để thêm các học sinh và phân chia theo nhóm lớp để 

quản lý. 

 

Hình IV.2-341 Giao diện chức năng quản lý va trò trong khóa học trong tab thành viên 
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Hình IV.2-35 Giao diện chức năng quản lý nhóm lớp 

Chức năng quản lý học sinh cho phép quản trị hệ thống theo dõi sĩ số học sinh. Có 

thể click vào ô chọn của một hoặc nhiều tài khoản học sinh rồi sử dụng ô khóa màu đỏ 

để khóa trạng thái hoặc sử dụng ô khóa màu xanh để duyệt các tài khoản học sinh, hoặc 

sử dụng ô khóa màu vàng để xóa học sinh đó khỏi khóa học. Quản trị hệ thống sử dụng 

thao tác sửa để cập nhật lại thông tin nhóm lớp hoặc trạng thái của học sinh đó. Nút 

Chức năng giúp quản trị hệ thống thêm các tài khoản học sinh cho khóa học. Có thể 

thêm từ các tài khoản có sẵn hoặc thêm từ file excel hoặc thêm theo từng đơn vị. Lúc 

thêm mới học sinh phải đảm bảo tài khoản học sinh đó chưa tồn tại trong khóa học. 

Ngoài ra, quản trị hệ thống có thể sử dụng chức năng tìm kiếm học sinh theo trạng thái 

hoặc theo nhóm lớp một cách thuận tiện nhất. 
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Hình IV.2-36 Giao diện chức năng quản lý học sinh 

Ở tab Đề cương là danh sách các học liệu chia theo từng chương mực được sử dụng 

trong khóa học. Quản trị hệ thống sử dụng chức năng Quản lý học liệu để thực hiên các 

thao tác đối các bài giảng đó. Khi được chuyển hưởng đến trang quản lý bài giảng, quản 

trị hệ thống sử dụng chức năng thêm mới học liệu để để tải lên các file bài giảng phù 

hợp với các loại bài giảng có sẵn. Còn muốn thay đổi hoặc thêm sửa xóa cá chương mục 

thì lự chọn nút Quản lý chương mục. 

 

Hình IV.2-37 Giao diện chức năng thêm mới bài giảng trong tab đề cương 

Ở tab Tài liệu, quản trị hệ thống có thể tải lên nhiều tài liệu phục vụ cho khóa học. Sử 

dụng chức năng Quản lý tài liệu để thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa tài liệu. 
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Hình IV.2-38 Giao diện tab Tài liệu 

Đối với một khóa học, quản trị hệ thống thực hiện các chức năng ở tab Các chức năng 

để quản lý khóa học đó. 

 

Hình IV.2-39 Giao diện chức năng chính trong một khóa học 

Quản trị hệ thống sử dụng chức năng cấu hình khóa học để cài đặt khóa học đó. Tương 

tự như mô tả tab [Cấu hình] ở trên. Chức năng quản lý nhóm lớp, quản lý học sinh và 

chức năng cấp vai trò quản lý khóa học đã được trình bày ở Tab [Thành viên] 

Với chức năng đánh giá khóa học, quản trị hệ thống thống kê lại các lượt đánh giá 

của học sinh về khóa học 
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Hình IV.2-40 Giao diện thống kê đánh giá khóa học 

Còn chức năng bình luận khóa học giúp quản trị hệ thống thống kê lại danh sách các 

bình luận luận của học sinh về khóa học đó. Quản trị viên có thể duyệt hiển thị/ẩn bình 

luận đó hoặc xóa bình luận đó đi. 

 

Hình IV.2-41 Giao diện thống kê bình luận khóa học 

Với chức năng Tài liệu, quản trị hệ thống có thể tải lên nhiều tài liệu phục vụ cho 

khóa học. Quản trị viên có thể tải lên các tài liệu mới hoặc chọn từ danh sách tài liệu có 

sẵn trong hệ thống. 

 

 

Hình IV.2-42 Chức năng quản lý tài liệu khóa học 

Đặc biệt hơn với chức năng sao chép khóa học, quản trị hệ thống có thể nhân bản 

khóa học đó. Có thể sao chép tất cả dữ liệu trong khóa học đó, hoặc chỉ sao chép số bài 

giảng, hoặc chỉ sao chép toàn bộ thành viên, hoặc chỉ sao chép các cuộc thi. Điều này 

làm giảm thời gian phải tạo mới một cuộc thi khác có những dữ liệu giống với cuộc thi 

đã có sẵn. 
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Hình IV.2-43 Gaio diện chức năng sao chép khóa học 

 Đối với từng chương mục của khóa học, quản trị viên sử dụng nút Thêm mới học 

liệu để tải lên các dạng học liệu cho khóa học. Ở đây có thể chọn thêm học liệu từ kho, 

tức là lấy ra các học liệu có sẵn ở kho để thêm vào chương mục này. Hoặc có thể tải lên 

nhiều tài liệu mới, lúc tải mới tài liệu lên có thể chọn thêm luôn vào kho hoặc học liệu 

đó chỉ sử dụng cho chương mục và khóa học này. Học liệu cho khóa học gồm những 

dạng như sau: bài giảng powerpoint, bài giảng Scorm, bài giảng video, bài giảng tự do, 

bài tập về nhà, bài khảo sát, bài thi. 
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Hình IV.2-44 Các chức năng thêm mới các dạng học liệu cho chương mục của khóa hoc 

 

Hình IV.2-45 Giao diện chức năng quản lý bài giảng trong một chủ đề 

Đối với một bài giảng trong chủ đề đó, quản trị hệ thống sử dụng chức năng sửa để 

cập nhật lại thông tin của bài giảng hoặc xóa bài giảng đó khỏi chủ đề. Nếu là học liệu 

từ kho thì phải đi đến kho học liệu để thực hiện thao tác sửa. 

Với chức năng điều kiện hoàn thành, quản trị hệ thống sẽ quy định các điều kiện cần 

thiết để được chứng nhận là đã hoàn thành bài giảng. 

 

Hình IV.2-46 Giao diện chức năng quy định điều kiện hoàn thành bài giảng 

Với chức năng Chi tiết sẽ giúp quản trị hệ thống xem lại được mọi thông tin chi tiết 

của bài giảng đó. Nếu cần thiết sửa đổi sẽ chọn chức năng Đi đến form cập nhật để thực 

hiện cập nhật lại. 
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Hình IV.2-47 Giao diện chức năng chi tiết bài giảng 

Với chức năng tiến trình học cho phép quản trị hệ thống theo dõi tiến độ học tập của 

các học sinh học bài giảng đó. 

 

Hình IV.2-48 Giao diện chức năng quản lý tiến trình bài giảng đó của học sinh 

Đối với một bài thi, chức năng tiến độ học được thay đổi bằng chức năng thống kê, 

thống kê lại các thông tin về số lượng thí sinh, tình hình học tập và kết quả của từng thí 

sinh 

 

Hình IV.2-49 Kết quả cuộc thi 
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Đối với bài khảo sát chức năng Thống kê và Kết quả sẽ thống kê lại toàn bộ kết quả 

của bài khảo sát theo dạng biểu đồ và thông tin kết quả 

 

Hình IV.2-50 Thống kê khảo sát 

 
Hình IV.2-51 Kết quả bài khảo sát 

Ở mỗi học liệu, quản trị hệ thống có thể thực hiện thao tác chuyển học liệu từ chương 

mục này qua chương mục khác trong khóa học đó hoặc đặc biệt hơn là có thể sao chép 

học liệu đó sang một chương mục khác của khóa học khác. 

IV.2.3.  Quản trị Blog 

Chức năng quản trị blog cho phép quản trị hệ thống và những người dùng khác được 

cấp quyền thêm, sửa, xóa các tin tức và sự kiện được hiển thị ngoài trang chủ. 

Đầu tiên quản trị hệ thống thao tác tạo mới các danh mục tin tức và sự kiện để chứa 

các thông tin 

Dưới đây là trang quản lý danh sách tin tức. Có thể tìm kiếm những tin tức có cùng 

chuyên mục hay theo nội dung tìm kiếm. Ngoài ra có thể thêm mới, sửa xóa các tin tức 

đã có sẵn. 
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Hình IV.2-52 Giao diện quản lý danh sách tin tức 

Tương tự chức năng quản lý tin tức, dưới đây là trang quản lý danh sách sự kiện. 

Quản trị hệ thống có thể tìm kiếm những sự kiện có cùng chuyên mục hay theo nội dung 

tìm kiếm. Ngoài ra có thể thêm mới, sửa xóa các sự kiên đã có sẵn. 

 

Hình IV.2-53 Giao diện chức năng quản lý danh sách sự kiện 

IV.2.4.  Quản lý kho câu hỏi cho hình thức thi thường 

Trước hết quản trị hệ thống cần tạo ra các câu hỏi để làm nguồn cho đề thi. Đầu tiên 

cần tạo cách danh mục để chứa câu hỏi. Vào phần danh mục câu hỏi để tạo mới và quản 

lý danh mục câu hỏi. Ở đây có 4 chức năng chính là thêm mới, tìm kiếm, sửa vào xóa 
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Hình IV.2-54 Gioa diện chức năng quản lý danh mục câu hỏi 

Sau khi đã có các danh mục, quản trị hệ thống vào phần kho câu hỏi để tạo các câu 

hỏi. Ở đây quản trị viên sử dụng nút [Tác vụ]. Cách thứ nhất là import câu hỏi từ file 

excel, các câu hỏi được ghi sẵn vào một mẫu excel sau đó import lên kho câu hỏi. Cách 

thứ hai là thêm thử công từng loại câu hỏi. Có 5 loại câu hỏi đó là: câu hỏi dạng 

Đúng/Sai, câu hỏi dạng Một lựa chọn, câu hỏi dạng Nhiều lựa chọn, câu hỏi Điền khuyết, 

câu hỏi Xứng-Hợp 

 
Hình IV.2-55 Chức năng import câu hỏi từ file excel 
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Hình IV.2-56 Chức năng thêm mới các dạng câu hỏi 

Sau khi đã thêm thành công các câu hỏi, ta có 1 danh sách kho câu hỏi. Có thể sử 

dụng chức năng tìm kiếm theo danh mục, trạng thái, loại câu hỏi hoặc mức độ để tìm ra 

câu hỏi danh hơn. 

Lưu ý khi tạo bộ câu hỏi bằng Excel rồi tải lên hệ thống, người dùng phải gõ chính 

xác tên danh mục câu hỏi đã tạo ở [Danh mục câu hỏi] ở cột [Danh mục] trong file excel 

để hệ thống sắp xếp câu hỏi đã tải lên sao cho đúng với [Thư mục] câu hỏi. 

 

Hình IV.2-57 Danh sách câu hỏi 
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IV.2.5.  Quản lý thi thông thường 

Sau khi đã có danh sách ngân hàng câu hỏi, quản trị hệ thống vào mục [Danh mục 

cuộc thi] để tạo các danh mục chứa cuộc thi. Tương tự như tạo danh mục câu hỏi, danh 

mục cuộc thi cũng có 4 chức năng chính là thêm mới, tìm kiếm, sửa và xóa. 

Chọn Quản lý thi (v1) => Danh sách cuộc thi 

 

Hình IV.2-58 Giao diện quản lý danh mục cuộc thi 

Sau khi đã tạo danh mục cuộc thi, quản trị hệ thống vào [Danh sách cuộc thi] thực 

hiện tạo mới các cuộc thi khi click và nút [Tác vụ] chọn thêm mới cuộc thi. Điền đầy đủ 

các thông tin cần thiết ở tab cấu hình, tab đề thi, tab thí sinh và cuối cùng là thiết lập 

trạng thái bắt đầu cuộc thi ở tab hoàn thành. 
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Hình IV.2-59 Thiết lập cuộc thi 

Sau đây là danh mục các cuộc thi đã được tạo sẵn. Chọn Quản lý thi (v1) => Danh 

mục cuộc thi 

 

Hình IV.2-60 Danh sách cuộc thi 

Trên giao diện này, quản trị hệ thống có thể tìm kiếm các cuộc thi dựa trên tên, danh 

mục, ngày tạo, khối, môn, theo đơn vị … Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin đầy đủ của 

mỗi cuộc thi. Click vào nút chức năng để hiển thị các menu quản lý chi tiết mỗi cuộc 

thi. Quản lý chi tiết có nhiều chức năng con như thay đổi thông tin cơ bản, thay đổi nội 

dung đề thi, danh sách thí sinh, thống kê, xóa cuộc thi. 
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Hình IV.2-58 Khởi tạo vòng thi 

 

Hình IV.2-59 Khởi tạo vòng thi 

 

Hình IV.2-60 Khởi tạo vòng thi 
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Hình IV.2-61 Khởi tạo vòng thi 

 

Hình IV.2-62 Tạo phòng thi, ca thi 
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Hình IV.2-63 Tạo phòng thi, ca thi 

 

Hình IV.2-64 Tạo phòng thi, ca thi 

IV.2.6.  Quản lý thi tùy biến 
 Thi tùy biến thường áp dụng cho những tổ chức, nhà trường có nhu cầu tổ chức một 

cuộc thi có quy mô bao gồm việc thiết lập bộ đề thi, thiết lập thời gian và ca thi và phân công 

người trông coi giám sát kỳ thi. 

 Quy trình thi tùy biến gồm 2 phần: thiết lập vài thi và tổ chức kỳ thi. 
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VII.1.6.1. Thiết lập bài thi 

 

Hình IV.2-65 Quy trình thiết lập bài thi 

VII.1.6.1.1. Thiết lập Cấp độ nhận thức (Trí năng) 

 

Hình IV.2-62 Quy trình thiết lập bài thi 
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VII.1.6.1.2. Thiết lập danh mục kiến thức 

 

Hình IV.2-62 Quy trình thiết lập bài thi 

 

Hình IV.2-63 Quy trình thiết lập bài thi 

VII.1.6.1.3. Thiết lập Ngân hàng câu hỏi  

Người dung touch vào button [Thêm mới NHCH], điền đầu đủ thông tin ở form thứ 

nhất, rồi chọn [Lưu và tiếp tục] để đi đến form thứ hai. Có một phần lưu ý ở form thứ nhất, 

phần cấu hình danh sách cán bộ xây dựng NHCH ở đây chỉ cho phép các các bộ được phân 

công tác động đến NHCH này, còn những cán bộ khác thì không có quyền.  
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Hình IV.2-62 Quy trình thiết lập bài thi 

Ở form thứ 2, người dùng cấu hình ma trận kiến thức cho NHCH này bằng cách chọn danh 

mục kiến thức và mức trí năng, rồi chọn [Lưu và tiếp tục]. Cuối cùng là touch và button 

[Hoàn thành] 

 

Hình IV.2-62 Quy trình thiết lập bài thi 

 

Hình IV.2-62 Quy trình thiết lập bài thi 
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Hình IV.2-62 Quy trình thiết lập bài thi 

VII.1.6.1.4. Soạn câu hỏi vào Ngân hàng câu hỏi 

 Người soạn câu hỏi sẽ tạo câu hỏi vào các ô ngăn NHCH sao cho đủ số lượng câu hỏi 

đã được cấu hình trong MTKT. Trên hệ thống cho phép nhập 6 dạng câu hỏi khác nhau. Đặc 

biệt có thể sử dụng chức năng import file word hoặc file excel lên hệ thống. Để có thể import 

danh sách câu hỏi dạng file word hoặc file excel, yêu cầu người dùng nhập nội dung đúng 

form mẫu của hệ thống. 

 Khi nhập câu hỏi cho các ngăn của NHCH, sẽ phải qua khâu phê duyệt trước khi chính 

thức sử dụng cho NHCH đó. Có chức năng [Duyệt], [Yêu cầu sửa lại] và [Xóa] 

 NHCH sau khi đã duyệt đầy đủ câu hỏi sẽ được cho phép phê duyệt. 

 

Hình IV.2-62 Soạn câu hỏi vào NHCH 



 
VNPT_EDU_LMS_UM_SCH_v2.1.1 Phiên bản: 2.1.1 

 

 Trang: 53/205 
 

 

Hình IV.2-62 Soạn câu hỏi vào NHCH 

 

Hình IV.2-62 Soạn câu hỏi vào NHCH 

 

Hình IV.2-63 File mẫu Soạn câu hỏi vào NHCH 
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Hình IV.2-64 Soạn câu hỏi vào NHCH 

 

Hình IV.2-65 Kiểm tra câu hỏi trước khi cho vào NHCH 

 

Hình IV.2-66 Duyệt câu hỏi vào NHCH 
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Hình IV.2-67 Yêu cầu sửa lại câu hỏi  

 

Hình IV.2-68 Yêu cầu sửa lại câu hỏi 

 

Hình IV.2-69 Xem câu hỏi cần sửa lại 

 

Hình IV.2-70 Sửa câu hỏi 
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Hình IV.2-71 Xem câu hỏi đã duyệt 

 

Hình IV.2-72 Xem cấu hinh thông tin NHCH 

 

Hình IV.2-73 Xem các ô NHCH 
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Hình IV.2-74 Xem số lượng câu hỏi của ô NHCH 

 

Hình IV.2-75 Duyệt NHCH 

VII.1.6.1.5. Thiết lập Khung đề thi 

Sau khi NHCH đã được thêm đủ số lượng câu hỏi vào ngăn và đã được duyệt, người 

dung sử dụng NHCH đó để tạo ra các đề thi gốc và đề thi khóa vị. 

Trước hết cần tạo khung đề thi. Từ một NHCH người dùng có thể tạo ra được các 

khung đề thi khác nhau. Ví dụ khung đề kiểm tra 15 phút, khung đề kiểm tra 45 phút hoặc 

khung đề thi định chất lượng cuối kì …  
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Hình IV.2-76 Lập khung đề thi 

Cũng tương tự, trước hết cần điền đầy đủ các thông tin cho khung đề thi, sau đó cấu hình các 

phần thi. Ở đây các phần thi được định nghĩa như là trong một khung đề thi sẽ có bao gồm các 

câu hỏi của các chương mục, mỗi phần thi tương ứng với một chương mục kiến thức môn 

học. Sau khi đã có phần thi, tiến hành cấu hình ma trận kiến thức cho từng phần thi. 

 

 

Hình IV.2-77 Lập khung đề thi 
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Hình IV.2-78 Lập khung đề thi 

 

Hình IV.2-79 Lập khung đề thi 
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Hình IV.2-80 Lập khung đề thi 

 

Hình IV.2-81 Thiết lập khung đề thi 

 

Hình IV.2-82 Thiết lập khung đề thi 
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Hình IV.2-83 Quy trình thiết lập bài thi 

VII.1.6.1.6. Tạo đề thi gốc 

 Đề thi gốc được sử dụng làm nền tảng cho đề thi hoán vị, nghĩa là các câu hỏi theo 

format của đề thi gốc được trộn lên trong đó. 

 Đề thi gốc phải được phê duyệt trước khi sử dụng. 

 

Hình IV.2-85 Tạo đề thi gốc 
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Hình IV.2-86 Tạo đề thi gốc 

 

Hình IV.2-87 Tạo đề thi gốc 
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Hình IV.2-88 Chọn Sửa đề thi gốc 

 

Hình IV.2-89 Sửa thông tin đề thi gốc 

 

Hình IV.2-90 Duyệt đề thi gốc 

VII.1.6.1.7. Hoán vị đề thi 

 Đề thi hoán vị dựa trên cơ sở đề thi gốc. Các câu hỏi trong đề thi hoán vị được đảo 

trộn. 
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Hình IV.2-91 Hoán vị đề thi 

 

Hình IV.2-92 Quy trình thiết lập bài thi 

VII.1.6.2. Tổ chức kỳ thi 

 Tổ chức kỳ thi diễn ra sau khi hoàn thành thiết lập bài thi. 

 Trong tổ chức kỳ thi có thiết lập thông tin kỳ thì và thiết lập vòng thi trong vòng thi 

trên. 
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Hình IV.2-93 Quy trình tổ chức kỳ thi 

VII.1.6.2.1.  Thiết lập kỳ thi 
Trước hết lựa chọn chức năng thêm mới cuộc thi để cấu hình các thông tin cuộc thi. Mỗi cuộc 

thi cho phép tạo ra nhiều vòng thi nhằm đáp ứng nhu cầu cảu nhiều trường học muốn tạo ra 

nhiều vòng thi và nhiều đợt thi. 

 

Hình IV.2-94 Thiết lập kỳ thi 
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Hình IV.2-95 Thiết lập kỳ thi 

 

Hình IV.2-96 Thiết lập kỳ thi 

 

Hình IV.2-97 Thiết lập kỳ thi 
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IV. 1.6.2.2. Thiết lập vòng thi trong kỳ thi 

 

Hình IV.2-98 Thiết lập vòng thi cho kỳ thi 

IV.1.6.2.2.1. Cấu hình vòng thi 

Cũng tương tự cấu hình cuộc thi, thì ở đây người dung cần điền đầy đủ các thông tin vòng thi 

 

Hình IV.2-99 Cấu hình vòng thi 

IV.1.6.2.2.2. Cấu hình đề thi 

Tiếp theo cấu hình đề thi, hãy lựa chọn một hoặc nhiều đề thi gốc làm nội dung cho vòng thi 

này. 
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Hình IV.2-100 Cấu hình đề thi 

IV.1.6.2.2.3. Xem danh sách kỳ thi 
Ở đây sẽ list ra tất cả đề thi hoán vị của các đề thi gốc đã được chọn ở bước trên. Người dung 

có thể touch vào button [Xem chi tiết] để xem trước nội dung của từng đề thi. 

 

Hình IV.2-101 Xem danh sách đề thi 

IV.1.6.2.2.4. Xem danh sách học sinh 

Ở tab [Thí sinh] là danh sách những người tham gia bài thi này. Có thể thêm trực tiếp thí sinh 

vào đây bởi 3 chức năng ở button [Thêm thí sinh] 
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Hình IV.2-102 Xem danh sách học sinh 

 

Hình IV.2-103 Thêm thí sinh vào danh sách 

 

Hình IV.2-104 Danh sách thí sinh 
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IV.1.6.2.2.5. Cấu hình phòng, ca thi & thêm SBD 
Tiếp thoe đến bước cấu hình phòng thi ca thi. Người dung có thể cấu hình các thông tin ở 

từng tab [QL Ca thi], [QL Phòng thi], [QL Địa điểm thi] hoặc sử dụng chức năng [Cấu hình 

nhanh] để đồng thười tạo ca thi, phòng thi và địa điểm thi. 

 

Hình IV.2-105 Thiết lập phòng thi ca thi 

 

Hình IV.2-106 Thiết lập phòng thi ca thi 
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Hình IV.2-107 Quy trình thiết lập bài thi 

 

Hình IV.2-108 Quy trình thiết lập bài thi 

Đặc biệt với chức năng [Nhập từ file excel], người dùng có thể import danh sách thí sinh ứng 

với từng ca thi, phòng thi, địa điểm thi từ file excel. Lưu ý để import thành công thì người 

dùng cần điền đầy đủ thông tin giống như form mẫu của hệ thống 
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Hình IV.2-109 Quy trình thiết lập bài thi 

Sau khi đã có danh sách thí sinh, đã cấu hình xong thông tin của ca thi, phòng thi, địa điểm 

thi, người dùng có thể sử dụng chức năng tự động phân chia thí sinh vào phòng thi ca thi. 

 

 

Hình IV.2-110 Quy trình thiết lập bài thi 

Sau khi đã phân xong thí sinh, nếu có nhu cầu thay đổi thì người dùng tick chọn vào những 

thí sinh cần sửa rồi chọn [Công cụ]->[Thay đổi phòng thi, ca thi] 
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Hình IV.2-111 Cập nhật thí sinh 

 

Hình IV.2-112 Quy trình thiết lập bài thi 

Chức năng đánh số báo danh tự động cho phép cấu hình số báo danh cho các thí sinh theo thứ 

tự bảng chữ cái 
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Hình IV.2-113 Quy trình thiết lập bài thi 

 

Hình IV.2-114 Đánh số báo danh 

 

Hình IV.2-115 Đánh số báo danh 
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IV.1.6.2.2.6. Phân công cán bộ coi thi 

 

Hình IV.2-116 Phân công cán bộ coi thi 

 

Hình IV.2-117 Phân công cán bộ coi thi 
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Hình IV.2-118 Phân công cán bộ coi thi 

IV.1.6.2.2.7. Kiểm soát thi 
 Kiểm soát thi bao gồm các chức năng: Mở thi, khóa thi, Tạm dừng bài làm, tiếp tục 

làm. 

 Mở thi trong trường hợp thí sinh chưa sẵn sàng, hoặc đến tham gia muộn hơn so với 

thời gian dự kiến và phải qua phê duyệt của coi thi. Khóa thi khi xảy ra trường hợp vi phạm 

quy chế. Tạm dừng bài thi khi thí sinh có yêu cầu giải quyết việc riêng và hoàn toàn có thể 

quay trở lại, từ sử dụng chức năng Tiếp tục bài thi 

 

Hình IV.2-119 Kiểm soát thi 

 

Hình IV.2-120 Các chức năng Kiểm soát thi 

IV.1.6.2.2.8. Báo cáo 
 Xem báo cáo tình trạng thi của thí sinh. 

 Hủy kết quả thi trong trường hợp thí sinh vi phạm quy chế hoặc muốn đổi lịch. 
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Hình IV.2-121 Báo cáo tình trạng thi của các thí sinh 

VII.1.7. Quản lý tài liệu 

Các khóa học đều có tài liệu đi kèm, ngoài các tài liệu do giáo viên trực tiếp tải lên 

hệ thống, quản trị hệ thống có thể tải lên những tài liệu khác, các tài liệu này có thể được 

sử dụng ở nhiều khóa học khác nhau. 

Trước hết quản trị hệ thống phải tạo các danh mục để chứa các tài liệu. Sau khi đã 

có danh mục, quản trị hệ thống vào danh sách danh mục sử dụ tác vụ tải tài liệu lên. 

Trên giao diện quản lý tài liệu, quản trị hệ thống có thể tìm kiếm theo trạng thái hoặc 

nội dung tìm kiếm, tải mới tài liệu hay sửa xóa những tài liệu cũ. 

 

Hình IV.2-61 Danh mục tài liệu 
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Hình IV.2-62 Danh sách tài liệu 

 

Hình IV.2-63 Giao diện chức năng thêm mới tài liệu 

VII.1.8. Quản lý helpdesk 

Chức năng quản lý helpdesk cho phép quản trị hệ thống theo dõi những email đăng 

ký nhận tin tức, thông tin khuyến mãi từ website (Đăng ký newsletter) và các thư liên 

hệ được gửi lên hệ thống (quản lý thư liên hệ).  



 
VNPT_EDU_LMS_UM_SCH_v2.1.1 Phiên bản: 2.1.1 

 

 Trang: 79/205 
 

 

Hình IV.2-64 Chức năng quản lý email đăng kí nhận tin 

 

Hình IV.2-65 Chức năng quản lý thư liên hệ 

VII.1.9. Thống kê báo cáo 

Quản trị hệ thống sử dụng chức năng này để thống kê, báo cáo cụ thể các thông tin 

tổng quát về khóa học, học sinh, đơn vị, cuộc thi, câu hỏi, đề thi trong toàn bộ hệ thống. 

Thống kê sẽ được in thành bản báo cáo, ở phần báo cáo khóa học, sẽ có danh sách chung 

tất cả các khóa học, theo đơn vị, theo thời gian. Báo cáo ghi rõ ở mỗi khóa học có số 

lớp, số học liệu, số học liệu hoàn thành, số học liệu chưa hoàn thành, số học liệu chưa 

tương tác, số giáo viên, số học sinh. Có 4 nhóm loại báo cáo: Báo cáo về người dùng, 

báo cáo về các khóa học, báo cáo về các kì thi và báo cáo thống kê khác. 
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Báo cáo thống kê người dùng, các báo cáo trong đó sẽ thống kê tổng quát và chi tiết 

về số lượng học sinh, tình hình học tập, thi của học sinh theo đơn vị và theo thời gian. 

Cụ thể như sau:  

• Báo cáo Danh sách người dùng: Thống kê lại thông tin, số lượng các tài khoản người 

dùng trong đơn vị mà mình muốn xem. 

• Báo cáo chi tiết học sinh: Thống kê lại tình hình học sinh A trong khoảng thời gian 

X-Y đã tham gia những khóa học nào, trong 1 khóa học thì đã học và chưa học nhưng 

bài giảng nào, những bài thi nào, kết quả cao nhất của bài thi. 

• Báo cáo thông kê số lượng học sinh tham gia học tập và thi(Mẫu 2.2): Thống kê số 

lượng học sinh của các đơn vị con trong đơn vị cấp cha tham gia 1 khóa học đó như 

thế nào 

• Báo cáo thống kê số lượng học sinh(Mẫu 2.1): Thống kê tổng số lượng học sinh của 

đơn vị mình chọn, số lương học sinh truy cập hệ thống, tham gia học. 

• Báo cáo số liệu truy cập hệ thống có accout(Mẫu 1.2): Thống kê tổng số lượng học 

sinh của đơn vị mình chọn, số lương học sinh truy cập hệ thống, tham gia học. 

• Báo cáo thống kê chi tiết số lượng học sinh các đơn vị(Mẫu 1.1): Thống kê tổng số 

lượng học sinh của đơn vị mình chọn, số lương học sinh truy cập hệ thống, tham gia 

học. 

• Báo cáo danh sách học sinh: Thống kê thông tin cá nhân của các học sinh theo khóa 

học của đơn vị 

• Báo cáo thống kê các khóa học: Thống kê thông tin, số liệu của các khóa học trong 

đơn vị, tình hình học tập của các học sinh trong từng khóa học 

• Báo cáo chi tiết khóa học: Báo cáo tình hình học của các học sinh đơn vị A, học khóa 

học B như thế nào 

• Báo cáo chung khóa học: Thống kê các thông tin, số liệu của các khóa học trong đơn 

vị A 

• Báo cáo thống kê tình hình học tập của các đơn vị(Mẫu 1.4): Thống kê tình hình học 

tập của học sinh các đơn vị A học khóa học B như thế nào 

• Báo cáo thống kê các kháo học trong đơn vị(Mẫu 1.3.2): Thống kê chi tiết về các 

khóa học thuôc đơn vị mình chọn 
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• Báo cáo thông kê số lượng lớp đào tạo(Mẫu 1.1.3):  Thống kê số lượng khóa học của 

từng đơn vị 

• Báo cáo thống kê về các kì thi: Thống kê danh sách các cuộc thi, tình hình các học 

sinh thi cuộc thi đó 

• Báo cáo thống kê cuộc thi độc lập: Thống kê số lượng, thông tin cá nhân, điểm thi 

của các học sinh tham gia thi các cuộc thi độc lập 

• Báo cáo thống kê chi tiết học sinh tham gia cuộc thi: Thống kê số lượng, thông tin 

cá nhân, điểm thi của các học sinh tham gia thi các cuộc thi trong khóa học 

• Báo cáo thống kê khác 

• Báo cáo thống kê tài liệu trên hệ thống: Thống kê chi tiết tất cả các tài liệu có trên 

hệ thống 

• Báo cáo tình hình phát triển ngân hàng câu hỏi: Thống kê số lượng câu hỏi thuộc các 

danh mục 

• Báo cáo tình hình phát triển bài giảng: Thống kê chi tiết các bài giảng có trên hệ 

thống 

IV.3. Kho học liệu 

Kho học liệu là nơi quản trị hệ thống soạn thảo sẵn các bài giảng theo từng loại bài 

giảng, để sử dụng cho các khóa học. Ở đây ghi rõ các thông tin về tên bài giảng, loại bài 

giảng, và các bài giảng này được sửa dụng cho khóa học nào. Các bài giảng này lúc 

được thêm vào một khóa học thì không thể trực tiếp sửa ở khóa học đó mà phải quay lại 

kho bài giảng để thực hiện thao tác sửa. 
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Hình IV.2-66 Giao diện danh sách bài giảng 

Ở đây, quản trị hệ thống sử dụng chức năng thêm mới học liệu để thêm các bài giảng 

theo từng loại bài giảng và sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm đến bài giảng nhanh hơn. 

Đối với bài giảng video khi vừa được thêm vào sẽ ở trạng thái [Đang streaming]. Tác 

vụ này giúp video load nhanh hơn khi học sinh vào học bài giảng. 

IV.3. Người dùng với vai trò quản lý đào tạo 

Vai trò quản lý đào tạo được quản trị hệ thống phân vai trò, phân quyền để quản lý 

các khóa học, kì thi, học liệu, tài liệu của đơn vị. 

IV.3.1. Quản trị khóa học 

Người dùng có vai trò quản lý đào tạo ở cấp tập đoàn có thể nhìn thấy và thao tác 

đối với tất cả các khóa học có trong hệ thống. Nhưng đối với vai trò quản lý đào tạo cấp 

dưới tập đoàn, họ chỉ có thể nhìn thấy và thao tác cấu hình các khóa học thuộc đơn vị 

của họ và các khóa học thuộc đơn vị con của đơn vị họ. Còn đối với các khóa học cấp 

Tập đoàn sẽ chỉ có quyền xem. Việc tạo các khóa học sẽ phụ thuộc vào chuyên viên đào 

tạo.  
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Hình IV.3-1 Giao diện danh sách khóa học 

Vai trò quản lý đào tạo có thể thêm mới các danh mục riêng cho từng đơn vị khi 

chọn vào chức năng Danh mục của đơn vị. Ở đây khi thêm mới họ bắt buộc phải chọn 

đơn vị và điền tên cho danh mục. Còn lại các chức năng thêm, sửa, xóa, tìm kiếm tương 

tự phần danh mục chung. 

 

Hình IV.3-2 Giao diện chức năng thêm mới danh mục của đơn vị 

Sau khi đã có danh mục, vai trò quản lý đào tạo vào Danh sách khóa học chọn sử 

dụng chức năng thêm mới khóa học để thêm mới và cấu hình khóa học đó. Cần điền đầy 

đủ các thông tin bắt buộc để khóa học có thể được thực hiện đúng với mong đợi. 
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Hình IV.3-3 Giao diện chức năng thêm mới khóa học 

 

 

Hình IV.3-4 Giao diện chức năng cấu hình khóa học 

Đối với những khóa học đã có sẵn, khi click vào từng khóa học thì sẽ hiển thị thông 

tin có nội dung phụ thuộc vào các tab như thống kê, cấu hình, thành viên, đề cương, tài 

liệu 
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Hình IV.3-5 Giao diện hiển thị thông tin cụ thể của một khóa học 

Ở tab Thống kê sẽ thống kê tỉ lệ % hoàn thành khóa học theo dạng biểu đồ tròn, thống 

kê tỉ lệ học sinh tương tác với các bài thi trong khóa học. 

 

Hình IV.3-6 Giao diện tab Thông kê 

Ở tab Cấu hình là thông tin chi tiết của khóa học, cấu hình khóa học đó mà quản trị 

viên có thể sửa đổi để phù hợp với mục đích sử dụng của hệ thống. 
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Hình IV.3-7 Giao diện tab cấu hình 

Ở tab Thành viên, vai trò quản lý đào tạo có thể nhìn thấy danh sách quản trị viên, 

giáo viên, chuyên viên đào tạo, học sinh của khóa học, thông tin chi tiết về quản trị viên, 

giáo viên, chuyên viên đào tạo, học sinh và các nhóm lớp của khóa học. Có thể quản lý 

thêm, sửa, xóa các tài khoản học trong khóa học và xem được chi tiết tiến trình học của 

từng học sinh khi click vào nút Chi tiết 

 

Hình IV.3-8 Giao diện tab thành viên 

Sử dụng nút [Cấp vai trò quản lý] để quản lý, tạo, sửa xóa các tài khoản theo từng vai 

trò phù hợp với khóa học. Click vào ô chọn của một hoặc nhiều thành viên, chọn ô khóa 

màu vàng nếu muốn xóa tài khoản đó, chọn ô khóa màu xanh để kích hoạt tài khoản khi 

đó tài khoản chuyển sang trạng thái đã duyệt hoặc chọn ô khóa màu đỏ nếu muốn khóa 
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quyền quản trị của tài khoản đó. Với nút thêm mới, vai trò quản lý đào tạo có thể thêm 

các tài khoản và thêm vai trò cho các tài khoản đó. 

 

Hình IV.3-9 Giao diện chức năng quản lý quản trị viên trong tab thành viên 

Chức năng quản lý nhóm(lớp) để tạo ra các nhóm lớp và phân chia học sinh từng lớp 

trong khóa học. Sau khi đã tạo các nhóm lớp học, vai trò quản lý đào tạo thực hiện chức 

năng quản lý học sinh để thêm các học sinh và phân chia theo nhóm lớp để quản lý. 

 

Hình IV.3-10 Giao diện chức năng quản lý nhóm lớp 

Chức năng quản lý học sinh cho phép vai trò quản lý đào tạo theo dõi sĩ số học sinh. 

Có thể click vào ô chọn của một hoặc nhiều tài khoản học sinh rồi sử dụng ô khóa màu 

đỏ để khóa trạng thái hoặc sử dụng ô khóa màu xanh để duyệt các tài khoản học sinh, 

hoặc sử dụng ô khóa màu vàng để xóa học sinh đó khỏi khóa học. Vai trò quản lý đào 

tạo sử dụng thao tác sửa để cập nhật lại thông tin nhóm lớp hoặc trạng thái của học sinh 

đó. Nút Chức năng giúp thêm các tài khoản học sinh cho khóa học. Có thể thêm từ các 

tài khoản có sẵn hoặc thêm từ file excel hoặc thêm theo từng đơn vị. Lúc thêm mới học 

sinh phải đảm bảo tài khoản học sinh đó chưa tồn tại trong khóa học. Ngoài ra, vai trò 

tổ chức đào tạo có thể sử dụng chức năng tìm kiếm học sinh theo trạng thái hoặc theo 

nhóm lớp một cách thuận tiện nhất. 
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Hình IV.3-11 Giao diện chức năng quản lý học sinh 

Ở tab Đề cương là danh sách các học liệu chia theo từng chương mục được sử dụng 

trong khóa học. Sử dụng chức năng quản lý học liệu để thực hiên các thao tác đối với 

bài giảng đó. Khi được chuyển hướng đến trang quản lý bài giảng, sử dụng chức năng 

thêm mới học liệu để để tải lên các file bài giảng phù hợp với các loại bài giảng có sẵn. 

 

Hình IV.3-12 Giao diện chức năng thêm mới bài giảng trong tab đề cương 

Ở tab Tài liệu, vai trò quản lý đào tạo có thể tải lên nhiều tài liệu phục vụ cho khóa 

học. Sử dụng chức năng Quản lý tài liệu để thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa tài liệu. 

 

Hình IV.3-13 Giao diện tab Tài liệu 
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Đối với một khóa học, vai trò quản lý đào tạo thực hiện các chức năng ở tab Các chức 

năng để quản lý khóa học đó. 

 

Hình IV.3-14 Giao diện chức năng chính trong một khóa học 

Vai trò quản lý đào tạo sử dụng chức năng cấu hình khóa học để cài đặt khóa học đó. 

Tương tự như mô tả tab Chức năng ở trên. Chức năng quản lý nhóm lớp, quản lý học 

sinh và chức năng cấp vai trò quản lý khóa học đã được trình bày ở Tab [Thành viên] 

Với chức năng đánh giá khóa học, thống kê lại các lượt đánh giá của học sinh về khóa 

học 

 

Hình IV.3-15 Giao diện thống kê đánh giá khóa học 

Còn chức năng bình luận khóa học giúp thống kê lại danh sách các bình luận luận của 

học sinh về khóa học đó. Vai tò tổ chức đào tạo có thể duyệt hiển thị bình luận đó hoặc 

xóa bình luận đó đi. 

Chức năng này được mô tả tương tự như Tab tài liệu 

 

Hình IV.3-16 Giao diện thống kê bình luận khóa học 
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Hình IV.3-17 Chức năng quản lý tài liệu khóa học 

Đặc biệt hơn với chức năng sao chép khóa học, vai trò quản lý đào tạo có thể nhân 

bản khóa học đó. Có thể sao chép tất cả dữ liệu trong khóa học đó, hoặc chỉ sao chép số 

bài giảng, hoặc chỉ sao chép toàn bộ thành viên, hoặc chỉ sao chép các cuộc thi. Điều 

này làm giảm thời gian phải tạo mới một cuộc thi khác có những dữ liệu giống với cuộc 

thi đã có sẵn. 

 

Hình IV.3-18 Gaio diện chức năng sao chép khóa học 

 Đối với từng chương mục của khóa học, họ sử dụng nút Thêm mới học liệu để tải 

lên các dạng học liệu cho khóa học. Ở đây có thể chọn thêm học liệu từ kho, tức là lấy 

ra các học liệu có sẵn ở kho để thêm vào chương mục này. Hoặc có thể tải lên nhiều tài 

liệu mới, lúc tải mới tài liệu lên có thể chọn thêm luôn vào kho hoặc học liệu đó chỉ sử 

dụng cho chương mục và khóa học này. Với quản ly đào tạo, học liệu cho khóa học chỉ 

gồm những dạng như sau: bài khảo sát, bài thi.  
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Hình IV.3-19 Các chức năng thêm mới các dạng học liệu cho chương mục của khóa hoc 

 
Hình IV.3-20 Giao diện chức năng quản lý bài giảng trong một chủ đề 

Đối với một bài giảng trong chủ đề đó, vai trò quản lý đào tạo sử dụng chức năng Sửa 

để cập nhật lại thông tin của bài giảng hoặc xóa bài giảng đó khỏi chủ đề. Nếu là học 

liệu từ kho thì phải đi đến kho học liệu để thực hiện thao tác sửa. 

Với chức năng tiến trình học cho phép vai trò quản lý đào tạo theo dõi tiến độ học tập 

của các học sinh học bài giảng đó. 

 

Hình IV.3-21 Giao diện chức năng quản lý tiến trình bài giảng đó của học sinh 
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Đối với một bài thi, chức năng tiến trình học được thay đổi bằng chức năng thống kê, 

thống kê lại các thông tin về số lượng thí sinh, tình hình học tập và kết quả của từng thí 

sinh 

 

Hình IV.3-22 Kết quả cuộc thi 

Đối với bài khảo sát chức năng Thống kê và Kết quả sẽ thống kê lại toàn bộ kết quả 

của bài khảo sát theo dạng biểu đồ và thông tin kết quả 

 

Hình IV.3-23 Thống kê khảo sát 
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Hình IV.3-24 Kết quả bài khảo sát 

Ở mỗi học liệu, vai trò quản lý đào tạo có thể thực hiện thao tác chuyển học liệu từ 

chương mục này qua chương mục khác trong khóa học đó hoặc đặc biệt hơn là có thể 

sao chép học liệu đó sang một chương mục khác của khóa học khác thuộc đơn vị của 

họ. 

IV.3.2. Quản lý thi thông thường 

Sau khi đã có danh sách ngân hàng câu hỏi, vai trò quản lý đào tạo vào mục [Danh 

mục cuộc thi] để tạo các danh mục chứa cuộc thi. Tương tự như tạo danh mục câu hỏi, 

danh mục cuộc thi cũng có 4 chức năng chính là thêm mới, tìm kiếm, sửa và xóa. 

 
Hình IV.3-25 Giao diện quản lý danh mục cuộc thi 

Sau khi đã tạo danh mục cuộc thi, vào [Danh sách cuộc thi] thực hiện tạo mới các 

cuộc thi khi click và nút [Tác vụ] chọn thêm mới cuộc thi. Điền đầy đủ các thông tin 

cần thiết ở tab cấu hình, tab đề thi, tab thí sinh. 
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Hình IV.3-26 Thiết lập cuộc thi 

Sau đây là danh sách các cuộc thi đã được tạo sẵn. 

 

Hình IV.3-27 Danh sách cuộc thi 

Trên giao diện này, vai trò quản lý đào tạo có thể tìm kiếm các cuộc thi dựa trên tên, 

danh mục, ngày tạo, khối, môn, theo đơn vị … Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin đầy 

đủ của mỗi cuộc thi. Click vào nút chức năng để hiển thị các menu quản lý chi tiết mỗi 

cuộc thi. Quản lý chi tiết có nhiều chức năng con như thay đổi thông tin cơ bản, thay đổi 

nội dung đề thi, danh sách thí sinh. 

Quản lý đào tạo tùy doanh nghiệp có thêm chức năng quản lý thi nâng bậc cho học 

sinh. Tham khảo ở phần Quản lý thi trong mục Quản trị hệ thống. 
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IV.3.3. Quản lý thi tùy biến 

 Thi tùy biến thường áp dụng cho những tổ chức, nhà trường có nhu cầu tổ chức một 

cuộc thi có quy mô bao gồm việc thiết lập bộ đề thi, thiết lập thời gian và ca thi và phân công 

người trông coi giám sát kỳ thi. 

 Quy trình thi tùy biến gồm 2 phần: thiết lập vài thi và tổ chức kỳ thi. 

IV.3.3.1. Thiết lập bài thi 

 

Hình IV.3-65 Quy trình thiết lập bài thi 

IV.3.3.1.1.  Thiết lập Cấp độ nhận thức (Trí năng) 

 

Hình IV.3-62 Quy trình thiết lập bài thi 
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IV.3.3.1.2.  Thiết lập danh mục kiến thức 

 

Hình IV.3-62 Quy trình thiết lập bài thi 

 

Hình IV.3-63 Quy trình thiết lập bài thi 

IV.3.3.1.3.  Thiết lập Ngân hàng câu hỏi  
Người dung touch vào button [Thêm mới NHCH], điền đầu đủ thông tin ở form thứ 

nhất, rồi chọn [Lưu và tiếp tục] để đi đến form thứ hai. Có một phần lưu ý ở form thứ nhất, 

phần cấu hình danh sách cán bộ xây dựng NHCH ở đây chỉ cho phép các các bộ được phân 

công tác động đến NHCH này, còn những cán bộ khác thì không có quyền.  
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Hình IV.3-62 Quy trình thiết lập bài thi 

Ở form thứ 2, người dùng cấu hình ma trận kiến thức cho NHCH này bằng cách chọn danh 

mục kiến thức và mức trí năng, rồi chọn [Lưu và tiếp tục]. Cuối cùng là touch và button 

[Hoàn thành] 

 

Hình IV.3-62 Quy trình thiết lập bài thi 



 
VNPT_EDU_LMS_UM_SCH_v2.1.1 Phiên bản: 2.1.1 

 

 Trang: 98/205 
 

 

Hình IV.3-62 Quy trình thiết lập bài thi 

 

Hình IV.3-62 Quy trình thiết lập bài thi 

IV.3.3.1.4.  Soạn câu hỏi vào Ngân hàng câu hỏi 
 Người soạn câu hỏi sẽ tạo câu hỏi vào các ô ngăn NHCH sao cho đủ số lượng câu hỏi 

đã được cấu hình trong MTKT. Trên hệ thống cho phép nhập 6 dạng câu hỏi khác nhau. Đặc 

biệt có thể sử dụng chức năng import file word hoặc file excel lên hệ thống. Để có thể import 

danh sách câu hỏi dạng file word hoặc file excel, yêu cầu người dùng nhập nội dung đúng 

form mẫu của hệ thống. 

 Khi nhập câu hỏi cho các ngăn của NHCH, sẽ phải qua khâu phê duyệt trước khi chính 

thức sử dụng cho NHCH đó. Có chức năng [Duyệt], [Yêu cầu sửa lại] và [Xóa] 

 NHCH sau khi đã duyệt đầy đủ câu hỏi sẽ được cho phép phê duyệt. 
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Hình IV.3-62 Soạn câu hỏi vào NHCH 

 

Hình IV.3-62 Soạn câu hỏi vào NHCH 

 

Hình IV.3-62 Soạn câu hỏi vào NHCH 
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Hình IV.3-63 File mẫu Soạn câu hỏi vào NHCH 

 

Hình IV.3-64 Soạn câu hỏi vào NHCH 

 

Hình IV.3-65 Kiểm tra câu hỏi trước khi cho vào NHCH 
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Hình IV.3-66 Duyệt câu hỏi vào NHCH 

 

Hình IV.3-67 Yêu cầu sửa lại câu hỏi  

 

Hình IV.3-68 Yêu cầu sửa lại câu hỏi 
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Hình IV.3-69 Xem câu hỏi cần sửa lại 

 

Hình IV.3-70 Sửa câu hỏi 

 

Hình IV.3-71 Xem câu hỏi đã duyệt 
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Hình IV.3-72 Xem cấu hinh thông tin NHCH 

 

Hình IV.3-73 Xem các ô NHCH 

 

Hình IV.3-74 Xem số lượng câu hỏi của ô NHCH 
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Hình IV.3-75 Duyệt NHCH 

IV.3.3.1.5. Thiết lập Khung đề thi 
Sau khi NHCH đã được thêm đủ số lượng câu hỏi vào ngăn và đã được duyệt, người 

dung sử dụng NHCH đó để tạo ra các đề thi gốc và đề thi khóa vị. 

Trước hết cần tạo khung đề thi. Từ một NHCH người dùng có thể tạo ra được các 

khung đề thi khác nhau. Ví dụ khung đề kiểm tra 15 phút, khung đề kiểm tra 45 phút hoặc 

khung đề thi định chất lượng cuối kì …  

 

Hình IV.3-76 Lập khung đề thi 

Cũng tương tự, trước hết cần điền đầy đủ các thông tin cho khung đề thi, sau đó cấu hình các 

phần thi. Ở đây các phần thi được định nghĩa như là trong một khung đề thi sẽ có bao gồm các 

câu hỏi của các chương mục, mỗi phần thi tương ứng với một chương mục kiến thức môn 

học. Sau khi đã có phần thi, tiến hành cấu hình ma trận kiến thức cho từng phần thi. 
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Hình IV.3-77 Lập khung đề thi 

 

Hình IV.3-78 Lập khung đề thi 
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Hình IV.3-79 Lập khung đề thi 

 

Hình IV.3-80 Lập khung đề thi 

 

Hình IV.3-81 Thiết lập khung đề thi 
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Hình IV.3-82 Thiết lập khung đề thi 

 

Hình IV.3-83 Quy trình thiết lập bài thi 

IV.3.3.1.6.  Tạo đề thi gốc 

 Đề thi gốc được sử dụng làm nền tảng cho đề thi hoán vị, nghĩa là các câu hỏi theo 

format của đề thi gốc được trộn lên trong đó. 

 Đề thi gốc phải được phê duyệt trước khi sử dụng. 
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Hình IV.3-85 Tạo đề thi gốc 

 

Hình IV.3-86 Tạo đề thi gốc 
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Hình IV.3-87 Tạo đề thi gốc 

 

Hình IV.3-88 Chọn Sửa đề thi gốc 

 

Hình IV.3-89 Sửa thông tin đề thi gốc 
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Hình IV.3-90 Duyệt đề thi gốc 

IV.3.3.1.7.  Hoán vị đề thi 

 Đề thi hoán vị dựa trên cơ sở đề thi gốc. Các câu hỏi trong đề thi hoán vị được đảo 

trộn. 

 

Hình IV.3-91 Hoán vị đề thi 
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Hình IV.3-92 Quy trình thiết lập bài thi 

IV.3.3.2. Tổ chức kỳ thi 
 Tổ chức kỳ thi diễn ra sau khi hoàn thành thiết lập bài thi. 

 Trong tổ chức kỳ thi có thiết lập thông tin kỳ thì và thiết lập vòng thi trong vòng thi 

trên. 

 

Hình IV.3-93 Quy trình tổ chức kỳ thi 

IV.3.3.2.1.  Thiết lập kỳ thi 

Trước hết lựa chọn chức năng thêm mới cuộc thi để cấu hình các thông tin cuộc thi. Mỗi cuộc 

thi cho phép tạo ra nhiều vòng thi nhằm đáp ứng nhu cầu cảu nhiều trường học muốn tạo ra 

nhiều vòng thi và nhiều đợt thi. 
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Hình IV.3-94 Thiết lập kỳ thi 

 

Hình IV.3-95 Thiết lập kỳ thi 

 

Hình IV.3-96 Thiết lập kỳ thi 
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Hình IV.3-97 Thiết lập kỳ thi 

IV.3.3.2.2.  Thiết lập vòng thi trong kỳ thi 

 

Hình IV.3-98 Thiết lập vòng thi cho kỳ thi 

IV.3.3.2.2.1.  Cấu hình vòng thi 

Cũng tương tự cấu hình cuộc thi, thì ở đây người dung cần điền đầy đủ các thông tin vòng thi 
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Hình IV.3-99 Cấu hình vòng thi 

IV.3.3.2.2.2.  Cấu hình đề thi 

Tiếp theo cấu hình đề thi, hãy lựa chọn một hoặc nhiều đề thi gốc làm nội dung cho vòng thi 

này. 

 

Hình IV.3-100 Cấu hình đề thi 

IV.3.3.2.2.3.  Xem danh sách kỳ thi 

Ở đây sẽ list ra tất cả đề thi hoán vị của các đề thi gốc đã được chọn ở bước trên. Người dung 

có thể touch vào button [Xem chi tiết] để xem trước nội dung của từng đề thi. 



 
VNPT_EDU_LMS_UM_SCH_v2.1.1 Phiên bản: 2.1.1 

 

 Trang: 115/205 
 

 

Hình IV.3-101 Xem danh sách đề thi 

IV.3.3.2.2.4. Xem danh sách học sinh 

Ở tab [Thí sinh] là danh sách những người tham gia bài thi này. Có thể thêm trực tiếp thí sinh 

vào đây bởi 3 chức năng ở button [Thêm thí sinh] 

 

Hình IV.3-102 Xem danh sách học sinh 
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Hình IV.3-103 Thêm thí sinh vào danh sách 

 

Hình IV.3-104 Danh sách thí sinh 

IV.3.3.2.2.5. Cấu hình phòng, ca thi & thêm SBD 

Tiếp thoe đến bước cấu hình phòng thi ca thi. Người dung có thể cấu hình các thông tin ở 

từng tab [QL Ca thi], [QL Phòng thi], [QL Địa điểm thi] hoặc sử dụng chức năng [Cấu hình 

nhanh] để đồng thười tạo ca thi, phòng thi và địa điểm thi. 
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Hình IV.3-105 Thiết lập phòng thi ca thi 

 

Hình IV.3-106 Thiết lập phòng thi ca thi 

 

Hình IV.3-107 Quy trình thiết lập bài thi 
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Hình IV.3-108 Quy trình thiết lập bài thi 

Đặc biệt với chức năng [Nhập từ file excel], người dùng có thể import danh sách thí sinh ứng 

với từng ca thi, phòng thi, địa điểm thi từ file excel. Lưu ý để import thành công thì người 

dùng cần điền đầy đủ thông tin giống như form mẫu của hệ thống 

 

Hình IV.3-109 Quy trình thiết lập bài thi 

Sau khi đã có danh sách thí sinh, đã cấu hình xong thông tin của ca thi, phòng thi, địa điểm 

thi, người dùng có thể sử dụng chức năng tự động phân chia thí sinh vào phòng thi ca thi. 
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Hình IV.3-110 Quy trình thiết lập bài thi 

Sau khi đã phân xong thí sinh, nếu có nhu cầu thay đổi thì người dùng tick chọn vào những 

thí sinh cần sửa rồi chọn [Công cụ]->[Thay đổi phòng thi, ca thi] 

 

Hình IV.3-111 Cập nhật thí sinh 
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Hình IV.3-112 Quy trình thiết lập bài thi 

Chức năng đánh số báo danh tự động cho phép cấu hình số báo danh cho các thí sinh theo thứ 

tự bảng chữ cái 

 

Hình IV.3-113 Quy trình thiết lập bài thi 
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Hình IV.3-114 Đánh số báo danh 

 

Hình IV.3-115 Đánh số báo danh 

IV.3.3.2.2.6.  Phân công cán bộ coi thi 
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Hình IV.3-116 Phân công cán bộ coi thi 

 

Hình IV.3-117 Phân công cán bộ coi thi 

 

Hình IV.3-118 Phân công cán bộ coi thi 

IV.3.3.2.2.7. Kiểm soát thi 
 Kiểm soát thi bao gồm các chức năng: Mở thi, khóa thi, Tạm dừng bài làm, tiếp tục 

làm. 

 Mở thi trong trường hợp thí sinh chưa sẵn sàng, hoặc đến tham gia muộn hơn so với 

thời gian dự kiến và phải qua phê duyệt của coi thi. Khóa thi khi xảy ra trường hợp vi phạm 

quy chế. Tạm dừng bài thi khi thí sinh có yêu cầu giải quyết việc riêng và hoàn toàn có thể 

quay trở lại, từ sử dụng chức năng Tiếp tục bài thi 
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Hình IV.3-119 Kiểm soát thi 

 

Hình IV.3-120 Các chức năng Kiểm soát thi 

IV.3.3.2.2.8. Báo cáo 
 Xem báo cáo tình trạng thi của thí sinh. 

 Hủy kết quả thi trong trường hợp thí sinh vi phạm quy chế hoặc muốn đổi lịch. 
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Hình IV.3-121 Báo cáo tình trạng thi của các thí sinh 

 

IV.3.4. Quản lý ngân hàng câu hỏi 
 

 
 

 

IV.3.5. Quản lý học liệu 

 Quản lý đào tạo chỉ có thể xem được học liệu mà chuyên viên đào đã tạo. Người dùng 

có thể xem trước chi tiết về thông tin học liệu. 
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IV.3.6. Thống kê cáo cáo 

 Quản lý đào tạo có thể xem các loại báo cáo như sau. 

 Về người dùng, có thể xem Danh sách người dùng và Thông tin chi tiết về tiến trình 

học của học sinh. 

 Về khóa học, có thể xem báo cáo chi tiết về các khóa học như số lượng tham gia và 

hoàn thành. 

 Về khi thi, có thể xem thống kê các kỳ thi độc lập. 
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IV.4. Người dùng với vai trò chuyên viên đào tạo 

Hệ thống E-Learning School hỗ trợ chuyên viên đào tạo thực hiện các chức năng như 

một vai trò quản trị với các khóa học được phân vai trò: 

• Cấu hình khóa học được cấp vai trò chuyên viên đào tạo 

• Cấu hình chương mục, học liệu của khóa học 

• Quản lý học sinh của khóa học 

• Cấp vai trò quản lý khóa học  

• Quản lý nhóm học sinh 

• Thống kê các đánh giá và bình luận khóa học 

• Sao chép khóa học đó 

• Xem và in các báo cáo thống kê 

Quản trị hệ thống vào chức năng Cấp vai trò quản lý khóa học của một khóa học để 

thêm tài khoản làm vai trò chuyên viên đào tạo. Có thể phê duyệt hoặc bỏ phê duyệt các 

tài khoản đã có sẵn hoặc thêm mới tài khoản. Khi được phê duyệt tài khoản, chuyên viên 

có thể thực hiện các thao tác trong khóa học đó, còn các khóa học khác thì không có 

quyền hạn. Một chuyên viên có thể quản trị nhiều khóa học tùy vào phân quyền của 

quản trị hệ thống để phù hợp với mục đích sử dụng của hệ thống 

Khi được phân quyền chuyên viên đào tạo của khóa học, trên trang chủ, ở menu chức 

năng của chuyên viên sẽ có thêm mục Trang quản trị. Menu trang quản trị của chuyên 

viên sẽ có một mục Khóa học của tôi, để quản trị các khóa học, học liệu cũng như học 
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sinh trong khóa học đó. Chuyên viên sẽ chỉ được vào các khóa học mà quản trị viên đã 

phê duyệt vai trò để thực hiện các thao tác trong khóa học đó 

 

Hình IV.4-1. Giao diện trang quản trị của vai trò chuyên viên đào tạo 

Khi click vào mỗi khóa học mà chuyên viên đang quản lý, hệ thống sẽ hiển thị giao 

diện chi tiết về cấu hình, thành viên, đề cương, tài liệu, đối với mỗi tab sẽ hiện thị các 

thông tin, tài liệu tương ứng. 

 

Hình IV.4-2 Giao diện một khóa học mà chuyên viên đang quản lý 

Ở tab Thống kê sẽ thống kê tỉ lệ % hoàn thành khóa học theo dạng biểu đồ tròn, thống 

kê tỉ lệ học sinh tương tác với các bài thi trong khóa học 
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Hình IV.4-3 Giao diện tab Thông kê 

Ở tab Cấu hình là thông tin chi tiết của khóa học đó mà chuyên viên có thể sửa đổi, 

cấu hình lại để phù hợp với mục đích sử dụng của hệ thống. 

 

Hình IV.4-4 Giao diện tab cấu hình 

Ở tab Thành viên, chuyên viên đào tạo có thể nhìn thấy danh sách quản trị viên, giáo 

viên, chuyên viên đào tạo, học sinh, thông tin chi tiết về quản trị viên, giáo viên, chuyên 

viên đào tạo, học sinh và các nhóm lớp học. Quản trị viên có thể quản lý thêm, sửa, xóa 

các tài khoản học trong khóa học và xem được chi tiết tiến trình học của từng học sinh 

khi click vào nút Chi tiết 
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Hình IV.4-5 Giao diện tab thành viên 

Ở tab Đề cương là danh sách các học liệu chia theo từng chương mục được sử dụng 

trong khóa học. Chuyên viên sử dụng chức năng quản lý học liệu để thực hiện các thao 

tác đối với bài giảng đó. Khi được chuyển hưởng đến trang quản lý bài giảng, chuyên 

viên sử dụng chức năng thêm mới học liệu để để tải lên các file bài giảng phù hợp với 

các loại bài giảng có sẵn. 

 

Hình IV.4-6 Giao diện chức năng thêm mới bài giảng trong tab đề cương 

Ở tab Tài liệu, chuyên viên có thể tải lên nhiều tài liệu phục vụ cho khóa học. Sử dụng 

chức năng Quản lý tài liệu để thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa tài liệu. 
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Hình IV.4-7 Giao diện tab Tài liệu 

Đối với một khóa học, chuyên viên thực hiện các chức năng ở tab Các chức năng để 

quản lý khóa học đó. 

 

Hình IV.4-8 Giao diện chức năng chính trong một khóa học 

Chuyên viên sử dụng chức năng cấu hình khóa học để cài đặt khóa học đó. Tương tự 

như mô tả tab Chức năng ở trên. Chức năng quản lý nhóm lớp, quản lý học sinh và chức 

năng cấp vai trò quản lý khóa học đã được trình bày ở Tab [Thành viên] 

Với chức năng đánh giá khóa học, chuyên viên thống kê lại các lượt đánh giá của học 

sinh về khóa học 

 

Hình IV.4-9 Giao diện thống kê đánh giá khóa học 
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Còn chức năng bình luận khóa học giúp chuyên viên thống kê lại danh sách các bình 

luận luận của học sinh về khóa học đó. Chuyên viên có thể duyệt hiển thị bình luận đó 

hoặc xóa bình luận đó đi. 

 

Hình IV.4-10 Giao diện thống kê bình luận khóa học 

Với chức năng Tài liệu, chuyên viên có thể tải lên nhiều tài liệu phục vụ cho khóa 

học. Chuyên viên có thể tải lên các tài liệu mới hoặc chọn từ danh sách tài liệu có sẵn 

trong hệ thống. 

 

Hình IV.4-11 Chức năng quản lý tài liệu khóa học 

Đặc biệt hơn với chức năng sao chép khóa học, chuyên viên có thể nhân bản khóa 

học đó. Có thể sao chép tất cả dữ liệu trong khóa học đó, hoặc chỉ sao chép số bài giảng, 

hoặc chỉ sao chép toàn bộ thành viên, hoặc chỉ sao chép các cuộc thi. Điều này làm giảm 

thời gian phải tạo mới một khóa học khác có những dữ liệu giống với khóa học đã có 

sẵn. 
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Hình IV.4-12 Gaio diện chức năng sao chép khóa học 

Đối với từng chương mục của khóa học, chuyên viên sử dụng chức năng thêm mới 

hoặc sửa xóa các chương mục trong phần cấu hình khóa học. Đối với từng chương mục, 

chuyên viên có thể chọn thêm học liệu từ kho, tức là lấy ra các học liệu có sẵn ở kho để 

thêm vào chương mục này. Hoặc có thể tải lên nhiều tài liệu mới, lúc tải mới tài liệu lên 

có thể chọn thêm luôn vào kho hoặc học liệu đó chỉ sử dụng cho chương mục và khóa 

học này. Học liệu cho khóa học gồm những dạng như sau: bài giảng powerpoint, bài 

giảng Scorm, bài giảng video, bài giảng tự do, bài tập về nhà, bài khảo sát, bài thi. 

 

Hình IV.4-13 Các chức năng thêm mới các dạng học liệu cho chương mục của khóa hoc 
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Hình IV.4-14 Giao diện chức năng quản lý bài giảng trong một chủ đề 

Đối với một học liệu trong chương mục đó, chuyên viên sử dụng chức năng sửa để 

cập nhật lại thông tin của bài giảng hoặc xóa bài giảng đó khỏi chủ đề. Nếu là học liệu 

từ kho thì phải đi đến kho học liệu để thực hiện thao tác sửa. 

Với chức năng điều kiện hoàn thành, chuyên viên sẽ quy định các điều kiện cần thiết 

để được chứng nhận là đã hoàn thành học liệu. 

 

Hình IV.4-15 Giao diện chức năng quy định điều kiện hoàn thành bài giảng 

Với chức năng Chi tiết sẽ giúp chuyên viên xem lại được mọi thông tin chi tiết của 

học liệu đó.  Nếu cần thiết sửa đổi sẽ chọn chức năng Đi đến form cập nhật để thực hiện 

cập nhật lại. 
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Hình IV.4-16 Giao diện chức năng chi tiết bài giảng 

Với chức năng tiến trình học cho phép chuyên viên theo dõi tiến độ học tập của các 

học sinh học học liệu đó. 

 

Hình IV.4-17 Giao diện chức năng quản lý tiến trình bài giảng đó của học sinh 

Đối với một bài thi, chức năng tiến trình học được thay đổi bằng chức năng thống kê, 

thống kê lại các thông tin về số lượng thí sinh, tình hình học tập và kết quả của từng thí 

sinh 
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Hình IV.4-18 Kết quả cuộc thi 

Đối với bài khảo sát chức năng Thống kê và Kết quả sẽ thống kê lại toàn bộ kết quả 

của bài khảo sát theo dạng biểu đồ và thông tin kết quả 

 

Hình IV.4-19 Thống kê bài khảo sát 

 

Hình IV.4-20 Kết quả bài khảo sát 
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Ở mỗi học liệu, chuyên viên có thể thực hiện thao tác chuyển học liệu từ chương mục 

này qua chương mục khác trong khóa học đó hoặc đặc biệt hơn là có thể sao chép học 

liệu đó sang một chương mục khác của khóa học khác. 

Ngoài ra chuyên viên đào tạo còn có thể xem và in các báo cáo thống kê. Sử dụng 

chức năng này để thống kê, báo cáo cụ thể các thông tin tổng quát về khóa học, học sinh, 

đơn vị, cuộc thi, câu hỏi, đề thi trong các khóa học mà họ quản lý.Thống kê sẽ được in 

thành bản báo cáo, ở phần báo cáo khóa học, sẽ có danh sách chung tất cả các khóa học, 

theo đơn vị, theo thời gian. Báo cáo ghi rõ ở mỗi khóa học có số lớp, số học liệu, số học 

liệu hoàn thành, số học liệu chưa hoàn thành, số học liệu chưa tương tác, số giáo viên, 

số học sinh. Có 4 nhóm loại báo cáo: Báo cáo về người dùng, báo cáo về các khóa học, 

báo cáo về các kì thi và báo cáo thống kê khác. 

Báo cáo thống kê người dùng, các báo cáo trong đó sẽ thống kê tổng quát và chi tiết 

về số lượng học sinh, tình hình học tập, thi của học sinh theo đơn vị và theo thời gian. 

Cụ thể như sau:  

• Báo cáo Danh sách người dùng: Thống kê lại thông tin, số lượng các tài khoản 

người dùng trong đơn vị mà mình muốn xem. 

• Báo cáo chi tiết học sinh: Thống kê lại tình hình học sinh A trong khoảng thời gian 

X-Y đã tham gia những khóa học nào, trong 1 khóa học thì đã học và chưa học 

nhưng bài giảng nào, những bài thi nào, kết quả cao nhất của bài thi. 

• Báo cáo thông kê số lượng học sinh tham gia học tập và thi(Mẫu 2.2): Thống kê số 

lượng học sinh của các đơn vị con trong đơn vị cấp cha tham gia 1 khóa học đó như 

thế nào 

• Báo cáo thống kê số lượng học sinh(Mẫu 2.1): Thống kê tổng số lượng học sinh của 

đơn vị mình chọn, số lương học sinh truy cập hệ thống, tham gia học. 

• Báo cáo số liệu truy cập hệ thống có accout(Mẫu 1.2): Thống kê tổng số lượng học 

sinh của đơn vị mình chọn, số lương học sinh truy cập hệ thống, tham gia học. 

• Báo cáo thống kê chi tiết số lượng học sinh các đơn vị(Mẫu 1.1): Thống kê tổng số 

lượng học sinh của đơn vị mình chọn, số lương học sinh truy cập hệ thống, tham 

gia học. 

• Báo cáo danh sách học sinh: Thống kê thông tin cá nhân của các học sinh theo khóa 

học của đơn vị 
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• Báo cáo thống kê các khóa học: Thống kê thông tin, số liệu của các khóa học trong 

đơn vị, tình hình học tập của các học sinh trong từng khóa học 

• Báo cáo chi tiết khóa học: Báo cáo tình hình học của các học sinh đơn vị A, học 

khóa học B như thế nào 

• Báo cáo chung khóa học: Thống kê các thông tin, số liệu của các khóa học trong 

đơn vị A 

• Báo cáo thống kê tình hình học tập của các đơn vị(Mẫu 1.4): Thống kê tình hình 

học tập của học sinh các đơn vị A học khóa học B như thế nào 

• Báo cáo thống kê các kháo học trong đơn vị(Mẫu 1.3.2): Thống kê chi tiết về các 

khóa học thuôc đơn vị mình chọn 

• Báo cáo thông kê số lượng lớp đào tạo (Mẫu 1.1.3):  Thống kê số lượng khóa học 

của từng đơn vị 

• Báo cáo thống kê về các kì thi: Thống kê danh sách các cuộc thi, tình hình các học 

sinh thi cuộc thi đó 

• Báo cáo thống kê cuộc thi độc lập: Thống kê số lượng, thông tin cá nhân, điểm thi 

của các học sinh tham gia thi các cuộc thi độc lập 

• Báo cáo thống kê chi tiết học sinh tham gia cuộc thi: Thống kê số lượng, thông tin 

cá nhân, điểm thi của các học sinh tham gia thi các cuộc thi trong khóa học 

• Báo cáo thống kê khác 

• Báo cáo thống kê tài liệu trên hệ thống: Thống kê chi tiết tất cả các tài liệu có trên 

hệ thống 

• Báo cáo tình hình phát triển ngân hàng câu hỏi: Thống kê số lượng câu hỏi thuộc 

các danh mục 

• Báo cáo tình hình phát triển bài giảng: Thống kê chi tiết các bài giảng có trên hệ 

thống 

IV.5. Người dùng với vai trò Tổ trưởng bộ môn 

Tổ trưởng bộ môn có vai trò đứng đầu và quản lý các giáo viên bộ môn. Tổ trưởng bộ 

môn bất kỳ chỉ có thể thao tác được với nội dung của bộ môn đó. 

IV.5.1. Quản lý thi tùy biến 

 Thi tùy biến thường áp dụng cho những tổ chức, nhà trường có nhu cầu tổ chức một 

cuộc thi có quy mô bao gồm việc thiết lập bộ đề thi, thiết lập thời gian và ca thi và phân công 

người trông coi giám sát kỳ thi. 
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 Quy trình thi tùy biến gồm 2 phần: thiết lập vài thi và tổ chức kỳ thi. 

IV.5.1.1. Thiết lập bài thi 

 

Hình IV.5-65 Quy trình thiết lập bài thi 

IV.5.1.1.1. Thiết lập danh mục kiến thức 

 

Hình IV.5-62 Quy trình thiết lập bài thi 
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Hình IV.5-63 Quy trình thiết lập bài thi 

IV.5.1.1.2. Thiết lập Ngân hàng câu hỏi  

Người dung touch vào button [Thêm mới NHCH], điền đầu đủ thông tin ở form thứ 

nhất, rồi chọn [Lưu và tiếp tục] để đi đến form thứ hai. Có một phần lưu ý ở form thứ nhất, 

phần cấu hình danh sách cán bộ xây dựng NHCH ở đây chỉ cho phép các các bộ được phân 

công tác động đến NHCH này, còn những cán bộ khác thì không có quyền.  

 

Hình IV.5-62 Quy trình thiết lập bài thi 

Ở form thứ 2, người dùng cấu hình ma trận kiến thức cho NHCH này bằng cách chọn danh 

mục kiến thức và mức trí năng, rồi chọn [Lưu và tiếp tục]. Cuối cùng là touch và button 

[Hoàn thành] 
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Hình IV.5-62 Quy trình thiết lập bài thi 

 

Hình IV.5-62 Quy trình thiết lập bài thi 

 

Hình IV.5-62 Quy trình thiết lập bài thi 
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IV.5.1.1.3.  Soạn câu hỏi vào Ngân hàng câu hỏi 
 Người soạn câu hỏi sẽ tạo câu hỏi vào các ô ngăn NHCH sao cho đủ số lượng câu hỏi 

đã được cấu hình trong MTKT. Trên hệ thống cho phép nhập 6 dạng câu hỏi khác nhau. Đặc 

biệt có thể sử dụng chức năng import file word hoặc file excel lên hệ thống. Để có thể import 

danh sách câu hỏi dạng file word hoặc file excel, yêu cầu người dùng nhập nội dung đúng 

form mẫu của hệ thống. 

 Khi nhập câu hỏi cho các ngăn của NHCH, sẽ phải qua khâu phê duyệt trước khi chính 

thức sử dụng cho NHCH đó. Có chức năng [Duyệt], [Yêu cầu sửa lại] và [Xóa] 

 NHCH sau khi đã duyệt đầy đủ câu hỏi sẽ được cho phép phê duyệt. 

 

Hình IV.5-62 Soạn câu hỏi vào NHCH 

 

Hình IV.5-62 Soạn câu hỏi vào NHCH 
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Hình IV.5-62 Soạn câu hỏi vào NHCH 

 

Hình IV.5-63 File mẫu Soạn câu hỏi vào NHCH 

 

 

Hình IV.5-64 Soạn câu hỏi vào NHCH 
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Hình IV.5-65 Kiểm tra câu hỏi trước khi cho vào NHCH 

 

Hình IV.5-66 Duyệt câu hỏi vào NHCH 

 

Hình IV.5-67 Yêu cầu sửa lại câu hỏi  
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Hình IV.5-68 Yêu cầu sửa lại câu hỏi 

 

Hình IV.5-69 Xem câu hỏi cần sửa lại 

 

Hình IV.5-70 Sửa câu hỏi 
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Hình IV.5-71 Xem câu hỏi đã duyệt 

 

Hình IV.5-72 Xem cấu hinh thông tin NHCH 

 

Hình IV.5-73 Xem các ô NHCH 
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Hình IV.5-74 Xem số lượng câu hỏi của ô NHCH 

 

Hình IV.5-75 Duyệt NHCH 

IV.5.1.1.4. Thiết lập Khung đề thi 
Sau khi NHCH đã được thêm đủ số lượng câu hỏi vào ngăn và đã được duyệt, người 

dung sử dụng NHCH đó để tạo ra các đề thi gốc và đề thi khóa vị. 

Trước hết cần tạo khung đề thi. Từ một NHCH người dùng có thể tạo ra được các 

khung đề thi khác nhau. Ví dụ khung đề kiểm tra 15 phút, khung đề kiểm tra 45 phút hoặc 

khung đề thi định chất lượng cuối kì …  
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Hình IV.5-76 Lập khung đề thi 

Cũng tương tự, trước hết cần điền đầy đủ các thông tin cho khung đề thi, sau đó cấu hình các 

phần thi. Ở đây các phần thi được định nghĩa như là trong một khung đề thi sẽ có bao gồm các 

câu hỏi của các chương mục, mỗi phần thi tương ứng với một chương mục kiến thức môn 

học. Sau khi đã có phần thi, tiến hành cấu hình ma trận kiến thức cho từng phần thi. 

 

 

Hình IV.5-77 Lập khung đề thi 
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Hình IV.5-78 Lập khung đề thi 

 

Hình IV.5-79 Lập khung đề thi 

 



 
VNPT_EDU_LMS_UM_SCH_v2.1.1 Phiên bản: 2.1.1 

 

 Trang: 149/205 
 

Hình IV.5-80 Lập khung đề thi 

 

Hình IV.5-81 Thiết lập khung đề thi 

 

Hình IV.5-82 Thiết lập khung đề thi 
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Hình IV.5-83 Quy trình thiết lập bài thi 

IV.5.1.1.5.  Tạo đề thi gốc 

 Đề thi gốc được sử dụng làm nền tảng cho đề thi hoán vị, nghĩa là các câu hỏi theo 

format của đề thi gốc được trộn lên trong đó. 

 Đề thi gốc phải được phê duyệt trước khi sử dụng. 

 

Hình IV.5-85 Tạo đề thi gốc 
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Hình IV.5-86 Tạo đề thi gốc 

 

Hình IV.5-87 Tạo đề thi gốc 
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Hình IV.5-88 Chọn Sửa đề thi gốc 

 

Hình IV.5-89 Sửa thông tin đề thi gốc 

 

Hình IV.5-90 Duyệt đề thi gốc 

IV.5.1.1.6.  Hoán vị đề thi 

 Đề thi hoán vị dựa trên cơ sở đề thi gốc. Các câu hỏi trong đề thi hoán vị được đảo 

trộn. 
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Hình IV.5-91 Hoán vị đề thi 

 

Hình IV.5-92 Quy trình thiết lập bài thi 

IV.5.1.2. Tổ chức kỳ thi 

 Tổ chức kỳ thi diễn ra sau khi hoàn thành thiết lập bài thi. 

 Trong tổ chức kỳ thi có thiết lập thông tin kỳ thì và thiết lập vòng thi trong vòng thi 

trên. 
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Hình IV.5-93 Quy trình tổ chức kỳ thi 

IV.5.1.2.1.  Thiết lập kỳ thi 

Trước hết lựa chọn chức năng thêm mới cuộc thi để cấu hình các thông tin cuộc thi. Mỗi cuộc 

thi cho phép tạo ra nhiều vòng thi nhằm đáp ứng nhu cầu cảu nhiều trường học muốn tạo ra 

nhiều vòng thi và nhiều đợt thi. 

 

Hình IV.5-94 Thiết lập kỳ thi 
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Hình IV.5-95 Thiết lập kỳ thi 

 

Hình IV.5-96 Thiết lập kỳ thi 

 

Hình IV.5-97 Thiết lập kỳ thi 



 
VNPT_EDU_LMS_UM_SCH_v2.1.1 Phiên bản: 2.1.1 

 

 Trang: 156/205 
 

IV.5.1.2.2.  Thiết lập vòng thi trong kỳ thi 

 

Hình IV.5-98 Thiết lập vòng thi cho kỳ thi 

IV.5.1.2.2.1.  Cấu hình vòng thi 

Cũng tương tự cấu hình cuộc thi, thì ở đây người dung cần điền đầy đủ các thông tin vòng thi 

 

Hình IV.5-99 Cấu hình vòng thi 

IV.5.1.2.2.2.  Cấu hình đề thi 

Tiếp theo cấu hình đề thi, hãy lựa chọn một hoặc nhiều đề thi gốc làm nội dung cho vòng thi 

này. 
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Hình IV.5-100 Cấu hình đề thi 

IV.5.1.2.2.3.  Xem danh sách kỳ thi 

Ở đây sẽ list ra tất cả đề thi hoán vị của các đề thi gốc đã được chọn ở bước trên. Người dung 

có thể touch vào button [Xem chi tiết] để xem trước nội dung của từng đề thi. 

 

Hình IV.5-101 Xem danh sách đề thi 

IV.5.1.2.2.4. Xem danh sách học sinh 

Ở tab [Thí sinh] là danh sách những người tham gia bài thi này. Có thể thêm trực tiếp thí sinh 

vào đây bởi 3 chức năng ở button [Thêm thí sinh] 
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Hình IV.5-102 Xem danh sách học sinh 

 

Hình IV.5-103 Thêm thí sinh vào danh sách 

 

Hình IV.5-104 Danh sách thí sinh 
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IV.5.1.2.2.5. Cấu hình phòng, ca thi & thêm SBD 

Tiếp thoe đến bước cấu hình phòng thi ca thi. Người dung có thể cấu hình các thông tin ở 

từng tab [QL Ca thi], [QL Phòng thi], [QL Địa điểm thi] hoặc sử dụng chức năng [Cấu hình 

nhanh] để đồng thười tạo ca thi, phòng thi và địa điểm thi. 

 

Hình IV.5-105 Thiết lập phòng thi ca thi 

 

Hình IV.5-106 Thiết lập phòng thi ca thi 



 
VNPT_EDU_LMS_UM_SCH_v2.1.1 Phiên bản: 2.1.1 

 

 Trang: 160/205 
 

 

Hình IV.5-107 Quy trình thiết lập bài thi 

 

Hình IV.5-108 Quy trình thiết lập bài thi 

Đặc biệt với chức năng [Nhập từ file excel], người dùng có thể import danh sách thí sinh ứng 

với từng ca thi, phòng thi, địa điểm thi từ file excel. Lưu ý để import thành công thì người 

dùng cần điền đầy đủ thông tin giống như form mẫu của hệ thống 
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Hình IV.5-109 Quy trình thiết lập bài thi 

Sau khi đã có danh sách thí sinh, đã cấu hình xong thông tin của ca thi, phòng thi, địa điểm 

thi, người dùng có thể sử dụng chức năng tự động phân chia thí sinh vào phòng thi ca thi. 

 

 

Hình IV.5-110 Quy trình thiết lập bài thi 

Sau khi đã phân xong thí sinh, nếu có nhu cầu thay đổi thì người dùng tick chọn vào những 

thí sinh cần sửa rồi chọn [Công cụ]->[Thay đổi phòng thi, ca thi] 
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Hình IV.5-111 Cập nhật thí sinh 

 

Hình IV.5-112 Quy trình thiết lập bài thi 

Chức năng đánh số báo danh tự động cho phép cấu hình số báo danh cho các thí sinh theo thứ 

tự bảng chữ cái 
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Hình IV.5-113 Quy trình thiết lập bài thi 

 

Hình IV.5-114 Đánh số báo danh 

 

Hình IV.5-115 Đánh số báo danh 
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IV.5.1.2.2.6.  Phân công cán bộ coi thi 

 

Hình IV.5-116 Phân công cán bộ coi thi 

 

Hình IV.5-117 Phân công cán bộ coi thi 
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Hình IV.5-118 Phân công cán bộ coi thi 

IV.5.1.2.2.7. Kiểm soát thi 

 Kiểm soát thi bao gồm các chức năng: Mở thi, khóa thi, Tạm dừng bài làm, tiếp tục 

làm. 

 Mở thi trong trường hợp thí sinh chưa sẵn sàng, hoặc đến tham gia muộn hơn so với 

thời gian dự kiến và phải qua phê duyệt của coi thi. Khóa thi khi xảy ra trường hợp vi phạm 

quy chế. Tạm dừng bài thi khi thí sinh có yêu cầu giải quyết việc riêng và hoàn toàn có thể 

quay trở lại, từ sử dụng chức năng Tiếp tục bài thi 

 

Hình IV.5-119 Kiểm soát thi 

 

Hình IV.5-120 Các chức năng Kiểm soát thi 

IV.5.1.2.2.8. Báo cáo 
 Xem báo cáo tình trạng thi của thí sinh. 
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 Hủy kết quả thi trong trường hợp thí sinh vi phạm quy chế hoặc muốn đổi lịch. 

 

Hình IV.5-121 Báo cáo tình trạng thi của các thí sinh 

IV.6. Người dùng với vai trò giáo viên 

IV.6.1. Quản lý khóa học 
Hệ thống VNPT E-Learning School hỗ trợ giáo viên thực hiện các chức năng sau: 

• Quản lý chương trình đào tạo của khóa học được giao nhiệm vụ giáo viên 

• Với các bài luyện thêm, tạo các bài giảng, kỳ thi, quản lý sĩ số và theo dõi tiến độ 

học tập của học sinh. 

• Cải tiến lớp học, giáo trình kịp thời nhờ các báo cáo phân tích,  thông tin đầy đủ, cụ 

thể. 

• Dễ dàng trao đổi với học sinh để tiếp nhận những ý kiến phản hồi, hỗ trợ cho việc 

điều chỉnh bài giảng, chương trình học phù hợp. 

Quản trị hệ thống vào chức năng Cấp vai trò quản lý khóa học của một khóa học 

để thêm tài khoản làm vai trò giáo viên. Có thể phê duyệt hoặc bỏ phê duyệt các tài 

khoản đã có sẵn hoặc thêm mới tài khoản. Khi được phê duyệt tài khoản, giáo viên 

có thể thực hiện các thao tác trong khóa học đó,còn các khóa học khác thì không có 

quyền hạn.Một giáo viên có thể quản trị nhiều khóa học tùy vào phân quyền của 

quản trị viên để phù hợp với mục đích sử dụng của hệ thống 

Khi được phân quyền giáo viên khóa học, trên trang chủ, ở menu chức năng của 

giáo viên sẽ có thêm mục Trang quản trị. Menu trang quản trị của giáo viên sẽ có 

một mục Khóa học của tôi, để quản trị các khóa học, học liệu cũng như học sinh 



 
VNPT_EDU_LMS_UM_SCH_v2.1.1 Phiên bản: 2.1.1 

 

 Trang: 167/205 
 

trong khóa học đó. Giáo viên sẽ chỉ được vào các khóa học mà quản trị viên đã phê 

duyệt vai trò giáo viên để thực hiện các thao tác trong khóa học đó. 

 

 

Hình IV.6-1 Giao diện quản trị khóa học của giáo viên 

Khi click vào mỗi khóa học mà giáo viên đang quản lý, hệ thống sẽ hiển thị giao diện 

chi tiết về cấu hình, thành viên, đề cương, tài liệu, đối với mỗi tab sẽ hiện thị các thông 

tin, tài liệu tương ứng. 
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Hình IV.6-2 Giao diện chi tiết một khóa học giáo viên quản lý 

 Ở tab Thống kê là các biểu đồ tròn thống kê tổng quát kết quả học và thi của các 

học sinh 

 

Hình IV.6-3 Giao diện tab thống kê 

Ở tab Cấu hình, hiển thị các thông tin cấu hình của khóa học mà giáo viên đang quản 

lý. 
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Hình IV.6-4 Giao diên tab cấu hình của một khóa học 

Ở tab Thành viên, giáo viên có thể nhìn thấy danh sách học sinh của khóa học, thông 

tin chi tiết về quản trị viên, giáo viên, học sinh. Giáo viên có thể xem được chi tiết tiến 

trình học của từng học sinh khi click vào nút Chi tiết. 

 

 

Hình IV.6-5 Giao diện tab thành viên của 1 khóa học 

Ở tab Đề cương là danh sách các chương mục, trong chương mục có cái bài giảng, 

học liệu. Khi click chọn Quản lý học liệu, giáo viên có thể thực hiện các thay đổi cho 

các bài giảng, học liệu đó. 
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Hình IV.6-6 Giao diện và chức năng trong tab đề cương 

Ở tab Tài liệu là danh sách các tài liệu cả khóa học đó bao gồm tên, thông tin, trạng 

thái. Khi click vào nút Quản lý tài liệu, giáo viên có thể thực hiện quản lý tài liệu đó 

bằng các thao tác như xóa, thêm mới, thêm từ danh sách tài liệu đã có. 

 

Hình IV.6-7 Giao diện tab tài liệu 

 

Hình IV.6-8-1 Giao diện danh sách tài liệu 
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IV.6.2. Quản lý thi tùy biến 

IV.6.2.1. Thiết lập kỳ thi 

IV.6.2.1.1. Xem danh mục kiến thức 

 

Hình IV.6-62 Xem DMKT 

IV.6.2.1.2.  Xem Ngân hàng câu hỏi  
Giáo viên có thể xem NHCH thuộc khối và môn của mình 

 

Hình IV.6-62 Quy trình thiết lập bài thi 

IV.6.2.1.3.  Soạn câu hỏi vào Ngân hàng câu hỏi 
Sau khi được phân công là cán bộ nhập câu hỏi cho một NHCH nào đó, giáo viên sẽ 

tạo câu hỏi vào các ô ngăn NHCH sao cho đủ số lượng câu hỏi đã được cấu hình 

trong MTKT. Trên hệ thống cho phép nhập 6 dạng câu hỏi khác nhau. Đặc biệt có thể 

sử dụng chức năng import file word hoặc file excel lên hệ thống. Để có thể import 

danh sách câu hỏi dạng file word hoặc file excel, yêu cầu người dùng nhập nội dung 

đúng form mẫu của hệ thống. 

 Khi nhập câu hỏi cho các ngăn của NHCH, sẽ phải qua khâu phê duyệt trước khi chính 

thức sử dụng cho NHCH đó. Tổ trưởng bộ môn sẽ là người phê duyệt các câu hỏi và phê 

duyệt NHCH 
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Hình IV.6-62 Soạn câu hỏi vào NHCH 

 

Hình IV.6-62 Soạn câu hỏi vào NHCH 

 

Hình IV.6-62 Soạn câu hỏi vào NHCH 

 

Hình IV.6-63 File mẫu Soạn câu hỏi vào NHCH 
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Hình IV.6-64 Soạn câu hỏi vào NHCH 

 

Hình IV.6-65 Kiểm tra câu hỏi trước khi cho vào NHCH 

 

Hình IV.6-69 Xem câu hỏi cần sửa lại 
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Hình IV.6-70 Sửa câu hỏi 

 

Hình IV.6-71 Xem câu hỏi đã duyệt 

 

Hình IV.6-72 Xem cấu hinh thông tin NHCH 
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Hình IV.6-73 Xem các ô NHCH 

 

Hình IV.6-74 Xem số lượng câu hỏi của ô NHCH 

  



 
VNPT_EDU_LMS_UM_SCH_v2.1.1 Phiên bản: 2.1.1 

 

 Trang: 176/205 
 

IV.6.2.1.4. Thiết lập Khung đề thi 
Sau khi NHCH đã được thêm đủ số lượng câu hỏi vào ngăn và đã được duyệt, giáo 

viên bộ môn sử dụng NHCH đó để tạo ra các đề thi gốc và đề thi hóan vị. 

Trước hết cần tạo khung đề thi. Từ một NHCH người dùng có thể tạo ra được các 

khung đề thi khác nhau. Ví dụ khung đề kiểm tra 15 phút, khung đề kiểm tra 45 phút hoặc 

khung đề thi định chất lượng cuối kì …  

 

Hình IV.6-76 Lập khung đề thi 

Cũng tương tự, trước hết cần điền đầy đủ các thông tin cho khung đề thi, sau đó cấu hình các 

phần thi. Ở đây các phần thi được định nghĩa như là trong một khung đề thi sẽ có bao gồm các 

câu hỏi của các chương mục, mỗi phần thi tương ứng với một chương mục kiến thức môn 

học. Sau khi đã có phần thi, tiến hành cấu hình ma trận kiến thức cho từng phần thi. 

 

 

Hình IV.6-77 Lập khung đề thi 
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Hình IV.6-78 Lập khung đề thi 

 

Hình IV.6-79 Lập khung đề thi 
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Hình IV.6-80 Lập khung đề thi 

 

Hình IV.6-81 Thiết lập khung đề thi 

 

Hình IV.6-82 Thiết lập khung đề thi 
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Hình IV.6-83 Quy trình thiết lập bài thi 

IV.6.2.1.5.  Tạo đề thi gốc 
 Đề thi gốc được sử dụng làm nền tảng cho đề thi hoán vị, nghĩa là các câu hỏi theo 

format của đề thi gốc được trộn lên trong đó. 

 Đề thi gốc phải được phê duyệt trước khi sử dụng. 

 

Hình IV.6-85 Tạo đề thi gốc 
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Hình IV.6-86 Tạo đề thi gốc 

 

Hình IV.6-87 Tạo đề thi gốc 
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Hình IV.6-88 Chọn Sửa đề thi gốc 

 

Hình IV.6-89 Sửa thông tin đề thi gốc 

 

Hình IV.6-90 Duyệt đề thi gốc 
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IV.4.2.1.6. Hoán vị đề thi 

 Đề thi hoán vị dựa trên cơ sở đề thi gốc. Các câu hỏi trong đề thi hoán vị được đảo 

trộn. 

 

Hình IV.6-91 Hoán vị đề thi 

 

Hình IV.6-92 Quy trình thiết lập bài thi 
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IV.6.2.2. Tổ chức kỳ thi 
 Tổ chức kỳ thi diễn ra sau khi hoàn thành thiết lập bài thi. 

 Trong tổ chức kỳ thi có thiết lập thông tin kỳ thì và thiết lập vòng thi trong vòng thi 

trên. 

 

Hình IV.6-93 Quy trình tổ chức kỳ thi 

IV.6.2.2.1.  Thiết lập kỳ thi 
Trước hết lựa chọn chức năng thêm mới cuộc thi để cấu hình các thông tin cuộc thi. Mỗi cuộc 

thi cho phép tạo ra nhiều vòng thi nhằm đáp ứng nhu cầu cảu nhiều trường học muốn tạo ra 

nhiều vòng thi và nhiều đợt thi. 

 

Hình IV.6-94 Thiết lập kỳ thi 
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Hình IV.6-95 Thiết lập kỳ thi 

 

Hình IV.6-96 Thiết lập kỳ thi 

 

Hình IV.6-97 Thiết lập kỳ thi 
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IV.6.2.2.2. Thiết lập vòng thi trong kỳ thi 

 

Hình IV.6-98 Thiết lập vòng thi cho kỳ thi 

IV.6.2.2.2.1. Cấu hình vòng thi 

Cũng tương tự cấu hình cuộc thi, thì ở đây người dung cần điền đầy đủ các thông tin vòng thi 

 

Hình IV.6-99 Cấu hình vòng thi 

IV.6.2.2.2.2. Cấu hình đề thi 

Tiếp theo cấu hình đề thi, hãy lựa chọn một hoặc nhiều đề thi gốc làm nội dung cho vòng thi 

này. 
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Hình IV.6-100 Cấu hình đề thi 

IV.6.2.2.2.3. Xem danh sách kỳ thi 

Ở đây sẽ list ra tất cả đề thi hoán vị của các đề thi gốc đã được chọn ở bước trên. Người dung 

có thể touch vào button [Xem chi tiết] để xem trước nội dung của từng đề thi. 

 

Hình IV.6-101 Xem danh sách đề thi 

IV.6.2.2.2.4. Xem danh sách học sinh 

Ở tab [Thí sinh] là danh sách những người tham gia bài thi này. Có thể thêm trực tiếp thí sinh 

vào đây bởi 3 chức năng ở button [Thêm thí sinh] 
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Hình IV.6-102 Xem danh sách học sinh 

 

Hình IV.6-103 Thêm thí sinh vào danh sách 

 

Hình IV.6-104 Danh sách thí sinh 
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IV.6.2.2.2.5. Cấu hình phòng, ca thi & thêm SBD 

Tiếp thoe đến bước cấu hình phòng thi ca thi. Người dung có thể cấu hình các thông tin ở 

từng tab [QL Ca thi], [QL Phòng thi], [QL Địa điểm thi] hoặc sử dụng chức năng [Cấu hình 

nhanh] để đồng thười tạo ca thi, phòng thi và địa điểm thi. 

 

Hình IV.6-105 Thiết lập phòng thi ca thi 

 

Hình IV.6-106 Thiết lập phòng thi ca thi 
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Hình IV.6-107 Quy trình thiết lập bài thi 

 

Hình IV.6-108 Quy trình thiết lập bài thi 

Đặc biệt với chức năng [Nhập từ file excel], người dùng có thể import danh sách thí sinh ứng 

với từng ca thi, phòng thi, địa điểm thi từ file excel. Lưu ý để import thành công thì người 

dùng cần điền đầy đủ thông tin giống như form mẫu của hệ thống 
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Hình IV.6-109 Quy trình thiết lập bài thi 

Sau khi đã có danh sách thí sinh, đã cấu hình xong thông tin của ca thi, phòng thi, địa điểm 

thi, người dùng có thể sử dụng chức năng tự động phân chia thí sinh vào phòng thi ca thi. 

 

 

Hình IV.6-110 Quy trình thiết lập bài thi 

Sau khi đã phân xong thí sinh, nếu có nhu cầu thay đổi thì người dùng tick chọn vào những 

thí sinh cần sửa rồi chọn [Công cụ]->[Thay đổi phòng thi, ca thi] 
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Hình IV.6-111 Cập nhật thí sinh 

 

Hình IV.6-112 Quy trình thiết lập bài thi 

Chức năng đánh số báo danh tự động cho phép cấu hình số báo danh cho các thí sinh theo thứ 

tự bảng chữ cái 
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Hình IV.6-113 Quy trình thiết lập bài thi 

 

Hình IV.6-114 Đánh số báo danh 

 

Hình IV.6-115 Đánh số báo danh 
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IV.6.2.2.2.6. Phân công cán bộ coi thi 

 

Hình IV.6-116 Phân công cán bộ coi thi 

 

Hình IV.6-117 Phân công cán bộ coi thi 
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Hình IV.6-118 Phân công cán bộ coi thi 

IV.6.2.2.2.7. Kiểm soát thi 

 Kiểm soát thi bao gồm các chức năng: Mở thi, khóa thi, Tạm dừng bài làm, tiếp tục 

làm. 

 Mở thi trong trường hợp thí sinh chưa sẵn sàng, hoặc đến tham gia muộn hơn so với 

thời gian dự kiến và phải qua phê duyệt của coi thi. Khóa thi khi xảy ra trường hợp vi phạm 

quy chế. Tạm dừng bài thi khi thí sinh có yêu cầu giải quyết việc riêng và hoàn toàn có thể 

quay trở lại, từ sử dụng chức năng Tiếp tục bài thi 

 

Hình IV.6-119 Kiểm soát thi 

 

Hình IV.6-120 Các chức năng Kiểm soát thi 

IV.6.2.2.2.8. Báo cáo 

Xem báo cáo tình trạng thi của thí sinh. 
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Hủy kết quả thi trong trường hợp thí sinh vi phạm quy chế hoặc muốn đổi lịch. 

 

Hình IV.6-121 Báo cáo tình trạng thi của các thí sinh 

 

IV.7. Người dùng với vai trò học sinh 

Hệ thống E-Learning School cho phép các học sinh: 

• Theo dõi các khóa học, đăng kí và tham gia các khóa học đang hiện hành 

• Theo dõi các cuộc thi, đăng kí và tham gia các cuộc thi. 

• Sử dụng hệ thống để học tập, làm bài kiểm tra. 

• Dễ dàng trao đổi ý kiến với các học sinh khác hoặc giáo viên phụ trách 

• Xem hồ sơ cá nhân, các thông tin về quá trình học và kết quả học tập của mỗi khóa 

học. 

• Theo dõi các tin tức, sự kiện nổi bật và mới nhất. 

• Đăng kí nhận các thông tin mới nhất của hệ thống, gửi các đóng góp bình luận. 

• Xem lộ trình công danh 

IV.7.1. Tham gia khóa học 

Sau khi đăng nhập thành công, bạn đã trả thành học sinh của hệ thống.  Ở màn hình 

trang chủ, học sinh sẽ nhìn thấy các khóa học, cuộc thi, sự kiện nổi bật, các tin tức mới 

nhất. Để xem thêm nhiều khóa học, học sinh click chọn tab Khóa học của tôi. Ở đây, 

học sinh có thể tìm kiếm các khóa học theo từng danh mục, theo từng trạng thái hoặc 

theo đơn vị của mình. 
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Hình IV.7-1 Giao diện tab Khóa học của tôi 

Sẽ có 3 loại khóa học: khóa học được đăng kí tự do không cần phê duyệt, khóa học 

được đăng kí tự do cần được phê duyệt và khóa học không được đăng kí tự do. Đối với 

khóa học được đăng kí tự do không cần phê duyệt, học sinh chỉ cần nhập click “Đăng kí 

học” rồi vào tham gia khóa học. Với khóa học được đăng kí tự do cần được phê duyệt, 

học sinh chọn đăng kí khóa học và chờ quản trị viên phê duyệt, sau đó mới được vào 

tham gia khóa học. Còn đối với khóa học không được đăng kí tự do, học sinh phải chờ 

quản trị viên thêm vào danh sách học sinh thì mới có thể tham gia khóa học đó. Trong 

trường học, học sinh được mặc định đăng ký các môn học theo quy định của Sở, và học 

sinh có thể lựa chọn tham gia những khóa học khác được thành lập bởi một ban giáo 

viên của trường hoặc đối tác. 

Ở mỗi khóa học, học sinh có thể nhìn thấy thông tin chi tiết khóa học, giáo viên phụ 

trách khóa học đó. Ở tab Mô tả là phần giới thiệu khái quát về khóa học, tab Đề cương 

bao gồm các chủ đề bà bài giảng trong khóa học, tab Tài liệu bao gồm các tài liệu phụ 

vụ cho khóa học. Học sinh có thể đánh giá khóa học bằng hình thức sao hoặc có những 

ý kiến comment ở tab đánh giá. 
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Hình IV.7-2 Giao diện thông tin của một khóa học 

Sau khi đã tìm hiểu thông tin khóa học, học sinh click Vào học để tham gia khóa học 

đó. Vào trong khóa học, học sinh có thể thực hiện tương tác ở 3 tab Chủ đề, Tài liệu và 

Bình luận bài giảng 



 
VNPT_EDU_LMS_UM_SCH_v2.1.1 Phiên bản: 2.1.1 

 

 Trang: 198/205 
 

 
Hình IV.7-3 Giao diện chi tiết khi học sinh vào học 

Ở tab Chủ đề là các chương mục của khóa học, trong mỗi chương mục chứa các học 

liệu. Có nhiều loại bài giảng phục vụ cho quá trình học của học sinh: bài giảng video, 

bài giảng powerpoint, bài giảng tự do, bài tập về nhà, các cuộc thi và đặc biết là bài 

giảng gói scrom. Ở mỗi bài giảng, quản trị viên đã quy định điều kiện hoàn thành bài 

học yêu cầu học sinh phải tuân thủ đúng điều kiện đó mới được tính là hoàn thành bài 

học 

Ở mỗi bài giảng, học sinh có thể đánh giá và đóng góp bình luận, trao đổi với giáo 

viên bằng cách Click vào từng bài giảng chọn tab có kí hiệu sao. 

 

Hình IV.7-4 Giao diện chức năng bình luận bài giảng 
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Trong quá trình tham gia khóa học, giáo viên có thể tạo các bài tập về nhà yêu cầu 

học sinh làm trong một khoảng thời hạn và nộp bài dưới dạng file đính kèm. 

Học sinh có thể theo dõi tình hình học tập của mình bằng chức năng tổng kết khóa 

học.Tại đây, có thể nhìn thấy tiến trình học tập khóa học của mình. 

 
Hình IV.7-5 Giao diện chức năng xem tổng kết khóa học 

IV.7.2. Tham gia cuộc thi 

Học sinh theo dõi các cuộc thi ở tab cuộc thi. Ở đây sẽ chỉ hiển thị các cuộc thi chung 

và cuộc thi thuộc đơn vị của học học sinh đó. Sẽ có 3 loại cuôc thi: cuộc thi được đăng 

kí tự do không cần phê duyệt. cuộc thi được đăng kí tự do cần phê duyệt. cuộc thi không 

được đăng kí tự do. Cũng tương tự như khóa học, với cuộc thi được đăng kí tự do không 

cần phê duyệt học sinh có thể tự do đăng kí và vào thi khi có mã cuộc thi được quản trị 

viên cấp. Với cuộc thi được đăng kí tự do cần phê duyệt, học sinh đăng kí xong chờ 

quản trị viên phê duyệt vào danh sách thí sinh và cấp mã. Còn đối với cuộc thi không 

được đăng kí tự do, phải cần quản trị viên thêm vào danh sách thí sinh thì mới có thể 

vào thi. 
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Hình IV.7-6 Giao diện tab Cuộc thi 

Ở đây, hoc viên có thể tìm kiếm các cuộc thi theo danh mục, theo trạng thái hoặc theo 

đơn vị. Đối với một cuộc thi cụ thể, học sinh khi vào tham gia, phải đảm bảo làm bài thi 

trong thời gian quy định và làm hết các câu hỏi để đạt được kết quả tốt nhất. 

B1: Click “Vào thi” 

B2: Click “Tham gia”. Ở bước này nếu là cuộc thi mở và là lần đầu tiên vào thi thì 

yêu cầu học sinh nhập mã cuộc thi đã được quản trị viên cấp. Nếu là một cuộc thi mà 

học sinh đã  từng vào thi rồi thì không cần nhập mã nữa. 

B3: Tiến hành hoàn thành các câu hỏi trong bài thi 

B4: Click “Nộp bài thi”  

IV.5.3. Tham khảo các tài liệu 

Ở tab Tài liệu là danh sách các tài liệu, liên quan đến một số khóa học trong hệ thống, 

học sinh có thể vào đây theo dõi và tải về những tài liệu phù hợp với việc học và ôn thi. 
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Hình IV.7-7 Giao diện tab Tài liệu 

IV.5.4. Theo dõi các tin tức sự kiện 

Học sinh truy cập vào tab Blog lựa chọn phần tin tức hoặc sự kiện để theo dõi. tất cả 

những tin tức sự kiện của hệ thống sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất, mới nhất và 

đầy đủ nhất 

 

 
Hình IV.7-8 Giao diện danh sách tin tức 
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Hình IV.7-9 Giao diện tab tin tức sự kiện 

IV.5.5. Gửi liên hệ, đăng kí nhận tin và hỗ trợ 

Để được nhận nhưng thông tin mới nhất về khóa học, cuộc thi, tin tức, sự kiện hoặc 

những ưu đãi của hệ thống, học sinh có thể truy cập đến phần đăng kí nhận tin, đăng kí 

email của mình để được hệ thống gửi đến những thông tin mới nhất. 

 

 
Hình IV.7-10 Giao diện chức năng đăng kí nhận tin 

Học sinh có nhưng ý kiến đóng góp cho hệ thống, vui lòng truy cập đến tab Hỗ trợ 

chọn Liên hệ-Góp ý điền đầy đủ thông tin và ý kiến rồi gửi về cho hệ thống. 

Nếu học sinh bị quên mật khẩu không truy cập được vào hệ thống, vui lòng truy cập 

tab Hỗ trợ chọn Quên mật khẩu để được hướng dẫn lấy lại mật khẩu. 
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Hình IV.7-11 Giao diện tab Hỗ trợ 

V. THOÁT KHỎI HỆ THỐNG 

 Sau khi đã thực hiện xong các yêu cầu sử dụng hệ thống, người dùng phải đăng 

xuất khỏi hệ thống bằng cách: Click vào thanh công cụ cá nhân chọn chức năng Đăng 

xuất. 

 

Hình V-1 Giao diện chức năng đăng xuất khỏi hệ thống 
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VI. ỨNG DỤNG DI ĐỘNG 

VI.1. Tải về và đăng nhập/đăng xuất vào ứng dụng 

Học sinh có thể tải App eLearning trên App Store hoặc Google Play 

 

Trước khi sử dụng ứng dụng hoặc trong lần sử dụng đầu tiên, học sinh chọn trang elearning 

của trường mình (hiển thị bằng tên trang web) rồi bắt đầu truy cập vào trang chủ. 

VI.2. Học và thi 

Chọn Khóa học để có thể xem danh sách các khóa học có sẵn. 

Chọn Đăng ký học để bắt đầu vào học. Ngoài ra có thể xem được đề cương, tài liệu, Đánh giá 

về khóa học này. 

 

Các chức năng trên ứng dụng di động giống như trên phiên bản Web. 
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Học sinh theo dõi các thông tin về khóa học như trên phiên bản web, có thể theo dõi các học 

liệu như video, slide… ở mọi lúc mọi nơi.  

Các học liệu có thể tải về và xem trên di động.  

Về phần bài kiểm tra sẽ rất thuận tiện khi làm bài kiểm tra ngắn trên di động. 

 
 

VI.3. Các tiện ích 

Các tiện khác trên ứng dụng bao gồm xem các thông tin giới thiệu, tin tức và các chức năng 

hỏi đáp hỗ trợ được sử dụng như ở phiên bản web. 


